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	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	HUYỆN CỦ CHI
	Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

	
	

	Số :  9276/QĐ-UBND
	Củ Chi, ngày 30 tháng 10 năm 2012


QUYẾT ĐỊNH 

Về việc khen thưởng thành tích tập thể, cá nhân xuất sắc năm học 2011-2012

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CỦ CHI
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 58/2011/QĐ-UBND ngày 07 tháng 9 năm 2011 của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành quy định về công tác thi đua, khen thưởng tại thành phố Hồ Chí Minh;

Xét đề nghị của phòng Giáo Dục và Đào tạo huyện Củ Chi tại Tờ trình số 1262/GDĐT-VP ngày 26 tháng 10 năm 2012 và của phòng Nội Vụ huyện Củ Chi tại Tờ trình số 837/TTr-PNV ngày 29 tháng 10 năm 2012, 
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1.Tặng giấy khen cho 469 em trúng tuyển vào các trường Đại học công lập, dân lập năm 2012, 374 em học sinh các cấp học và 02 trường đạt thành tích xuất sắc trong các kỳ thi năm học 2011-2012 (kèm theo danh sách) .
Điều 2. Chánh Văn phòng UBND huyện, Trưởng phòng Nội Vụ huyện, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch huyện, Trưởng phòng GD&ĐT huyện Củ Chi và các tập thể, cá nhân có tên theo danh sách đính kèm chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

	Nơi nhận:
	
	                          CHỦ TỊCH 
                       Lê Minh Tấn

	- Như Điều 2;
- Ban Biên tập Website;
- Lưu: VT, P.NV. (4)
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DANH SÁCH CÁC TẬP THỂ, CÁ NHÂN ĐƯỢC ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN TẶNG GIẤY KHEN
( Ban hành kèm theo Quyết định số  9276/QĐ- UBND ngày 30 tháng 10 năm 2012)

  1/ Danh sách học sinh trúng tuyển 2 trường Đại học năm 2012: 150 em.
	Stt
	Họ và tên học sinh
	Tên trường THPT
	Lớp
	Tên 02 trường đại học công lập trúng tuyển

	
	
	
	
	

	1
	Nguyễn Anh Khoa
	Trung Lập
	12A1
	ĐH Khoa học Tự nhiên - ĐH Công Nghiệp

	2
	Huỳnh Thị Kim Ngân
	Trung Lập
	12A1
	ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch - ĐH Nông Lâm 

	3
	Nguyễn Thành Đạt
	Phú Hòa
	12A1
	Đại Học Công Nghiệp - ĐH Tài Chính Marketing

	4
	Lưu Ngọc Hiếu
	Phú Hòa
	12A1
	ĐH Sư Phạm TP HCM - ĐH Nông Lâm

	5
	Tạ Phước Khánh Vân
	Phú Hòa
	12A2
	Đại Học Công Nghiệp - ĐH Sài Gòn

	6
	Bùi Văn Nhứt 
	Tân Thông Hội
	12A1
	ĐH Ngân Hàng - ĐH Y Khoa Phạm Ngọc Thạch

	7
	Lê Vũ Tự
	Tân Thông Hội
	12A1
	ĐH Tôn ĐứcThắng - ĐH Công Nghiệp Thực Phẩm

	8
	Lê Thanh Giàu
	Tân Thông Hội
	12A1
	ĐH Công Nghiệp Thực Phẩm - ĐH Sài Gòn

	9
	Châu Hoàng Nam
	Tân Thông Hội
	12A1
	ĐH Công Nghiệp Thực Phẩm - ĐH Sư Phạm Kỹ Thuật

	10
	Trần Ngọc Thanh Trúc
	Tân Thông Hội
	12A1
	ĐH Sài Gòn ( Khối A) - ĐH Sài Gòn (Khối B)

	11
	Lê Hồng Hạnh
	Tân Thông Hội
	12A1
	HV Công Nghệ BC-VT - ĐH Nông Lâm

	12
	Lâm Yến Nhi
	Tân Thông Hội
	12A1
	ĐH Kinh tế-Luật - ĐH Tài Chánh Marketing

	13
	Hoàng Thị Tuyết
	Tân Thông Hội
	12A2
	ĐH Kinh Tế -Luật - ĐH Y Dược TP HCM

	14
	Trần Thị Nhi
	Tân Thông Hội
	12A2
	ĐH Công Nghiệp Thực Phẩm - ĐH Công Nghiệp TP HCM

	15
	Nguyễn Thị Tuyết Vy
	Tân Thông Hội
	12A2
	ĐH Sài Gòn - ĐH Y Khoa Phạm Ngọc Thạch

	16
	Phan Tuấn Vũ
	Tân Thông Hội
	12A2
	ĐH Mở - ĐH Sư Phạm Tp HCM

	17
	Nguyễn Mạnh Tùng
	Tân Thông Hội
	12A2
	ĐH Sài Gòn - ĐH Sư Phạm

	18
	Trần Thị Hồng Tươi
	Tân Thông Hội
	12A3
	ĐH Sài Gòn - ĐH Sư Phạm

	19
	Lâm Quốc Nam
	Củ Chi
	12C
	ĐH Bách Khoa - ĐH Y Khoa Phạm Ngọc Thạch

	20
	Nguyễn Quốc Khánh
	Củ Chi
	12C
	ĐH Bách Khoa - ĐH Y Khoa Phạm Ngọc Thạch

	21
	Nguyễn Hồ Phương
	Củ Chi
	12A2
	ĐH Bách Khoa - ĐH Y Khoa Phạm Ngọc Thạch

	22
	Nguyễn Minh Phú
	Củ Chi
	12A1
	ĐH Bách Khoa - ĐH Nông Lâm

	23
	Nguyễn Thị Cẩm Tiên
	Củ Chi
	12C
	ĐH Bách Khoa - ĐH Nông Lâm

	24
	Huỳnh Dạ Lý
	Củ Chi
	12C
	ĐH Bách Khoa - ĐH Luật

	25
	Đinh Khắc Giáp
	Củ Chi
	12A1
	ĐH Bách Khoa - ĐH Y Khoa Phạm Ngọc Thạch

	26
	Huỳnh Khánh Như
	Củ Chi
	12A4
	ĐH Công Nghiệp - ĐH Công Nghiệp Thực Phẩm

	27
	Nguyễn Văn Tài
	Củ Chi
	12A4
	ĐH Công Nghiệp - ĐH Y Khoa Phạm Ngọc Thạch

	28
	Lê Văn Huy
	Củ Chi
	12A1
	ĐH Công Nghệ Thông Tin - ĐH Nông Lâm

	29
	Nguyễn Thị Thanh Hằng
	Củ Chi
	12A4
	HV Hàng Không - ĐH Y Khoa Phạm Ngọc Thạch

	30
	Nguyễn Thanh Tòng
	Củ Chi
	12C
	ĐH Kinh Tế - ĐH Quốc Tế

	31
	Nguyễn Dương Thiên Thanh
	Củ Chi
	12C
	ĐH Kinh Tế - ĐH Y Khoa Phạm Ngọc Thạch 

	32
	Huỳnh Trọng Huy
	Củ Chi
	12C
	ĐH Kinh Tế  - ĐH Y Khoa Phạm Ngọc Thạch 

	33
	Lê Hồng Cẩm Nhung
	Củ Chi
	12A1
	ĐH Kinh Tế Luật - ĐH Nông Lâm

	34
	Nguyễn Trần Trung Hiếu
	Củ Chi
	12A3
	ĐH Khoa Học Tự Nhiên - HV Hàng Không

	35
	Lê Thị Kim Ngân
	Củ Chi
	12A3
	ĐH Khoa Học Tự Nhiên khối A - ĐH Khoa Học Tự Nhiên khối B

	36
	Nguyễn Tiến Quí
	Củ Chi
	12A13
	ĐH Khoa Học Tự Nhiên - ĐH TDTT

	37
	Hồng Khánh Sơn
	Củ Chi
	12C
	ĐH Khoa Học Tự Nhiên - ĐH Y Khoa Phạm Ngọc Thạch

	38
	Nguyễn Xuân Hoàng
	Củ Chi
	12C
	ĐH Khoa Học Tự Nhiên - ĐH Tài Chánh Marketing

	39
	Nguyễn Minh Trí
	Củ Chi
	12A1
	ĐH Kinh Tế   - ĐH Nông Lâm

	40
	Nguyễn Trọng Tín
	Củ Chi
	12A1
	ĐH Kinh Tế - ĐH Nông Lâm

	41
	Nguyễn Quốc Đạt
	Củ Chi
	12C
	ĐH Kinh Tế  - ĐH Nông Lâm

	42
	Phan Minh Phú
	Củ Chi
	12A2
	ĐH Mở - ĐH Công An

	43
	Nguyễn Phụng Kiều
	Củ Chi
	12A1
	ĐH Nông Lâm - ĐH Sư Phạm Kỹ Thuật

	44
	Nguyễn Thị Kim Ngân
	Củ Chi
	12A1
	ĐH Sài Gòn khối A1 - ĐH Sài Gòn (Khối B)

	45
	Cao Thị Quế Chi
	Củ Chi
	12C
	ĐH Saài Gòn - ĐH KH Xã hội và Nhân văn

	46
	Võ Thị Hồng Cúc
	Củ Chi
	12C
	ĐH TC.MARKETING - ĐH Tôn Đức Thắng

	47
	Trần Phương Anh
	Củ Chi
	12A1
	ĐH KH Xã Hội Nhân Văn - ĐH Công Nghiệp

	48
	Phạm Hồng Tuấn Nam
	Củ Chi
	12A4
	ĐH Y Dược - ĐH CN Thưc Phẩm

	49
	Nguyễn Thị Thu Anh
	Củ Chi
	12C
	ĐH Y Khoa Phạm Ngọc Thạch - ĐH Khoa Học Tự Nhiên

	50
	Bùi Thái Quang
	Củ Chi
	12A1
	ĐH Y Khoa Phạm Ngọc Thạch - ĐH Kinh Tế

	51
	Lê Minh Thùy
	Củ Chi
	12C
	ĐH Y Khoa Phạm Ngọc Thạch  - ĐH Sư Phạm

	52
	Đồng Thị Thanh Thảo
	Củ Chi
	12A1
	ĐH Tài Nguyên và Môi Trường KA - ĐH Tài Nguyên và Môi Trường KB

	53
	Mai Thanh Tâm
	Củ Chi
	12A3
	ĐH Công Nghiệp - ĐH CN Thực Phẩm

	54
	Cao Huỳnh Hải Yến
	An Nhơn Tây
	12A1
	ĐH Ngân Hàng  - ĐH Ngoại Thương

	55
	Hồ Thị Thanh Tuyền
	An Nhơn Tây
	12A1
	HV Hàng Không VN - ĐH Tài Chính-Marketing

	56
	Văn Thị Anh Thư
	An Nhơn Tây
	12A1
	ĐH Kinh Tế TP.HCM - ĐH Y Khoa Phạm Ngọc Thạch

	57
	Lê Thị Diễm Hương
	An Nhơn Tây
	12A1
	ĐH Công Nghiệp - ĐH Mở

	58
	Bùi Minh Thanh An
	An Nhơn Tây
	12A1
	ĐH Khoa Học Tự Nhiên - ĐH Sư Phạm

	59
	Trần Thị Hương
	An Nhơn Tây
	12A1
	ĐH Khoa Học Tự Nhiên - ĐH Sư Phạm

	60
	Võ Thị Mai Thảo
	An Nhơn Tây
	12A1
	ĐH Khoa Học Tự Nhiên - ĐH Y Khoa Phạm Ngọc Thạch

	61
	Nguyễn Văn Đặng
	An Nhơn Tây
	12A1
	ĐH Công Nghệ Thông Tin - ĐH Mở

	62
	Nguyễn Thị Thanh Thủy
	An Nhơn Tây
	12A1
	HV Hàng Không VN - ĐH Nông Lâm

	63
	Bùi Thị Ngọc Huyền
	An Nhơn Tây
	12A1
	ĐH Mở - ĐH Nông Lâm

	64
	Trương Lan Đài
	Trung Phú
	12CH
	ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch - ĐH Sư phạm

	65
	Lê Thị Thu Hiền
	Trung Phú
	12CH
	ĐH Bách Khoa - ĐH Luật.

	66
	Đặng Thị Lệ Hoa
	Trung Phú
	12CH
	Học viện HCQG - ĐH Sư phạm

	67
	Nguyễn Đoàn Huy
	Trung Phú
	12CH
	ĐH Bách Khoa  - ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch

	68
	Nguyễn Thành Huy
	Trung Phú
	12CH
	ĐH Bách Khoa  - ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch

	69
	Võ Phi Long
	Trung Phú
	12CH
	ĐH Bách Khoa - ĐH Tài Chính Marketing

	70
	Võ Ngọc Bảo My
	Trung Phú
	12CH
	ĐH Y Dược - ĐH Sư phạm

	71
	Bùi Thị Khánh Nguyên
	Trung Phú
	12CH
	ĐH Nông Lâm  - ĐH Y Dược

	72
	Dư Quốc Minh Quân
	Trung Phú
	12CH
	ĐH Y Dược - ĐH Khoa học Tự nhiên

	73
	Nguyễn Hồ Tú Uyên
	Trung Phú
	12CH
	ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch - ĐH Sư phạm

	74
	Trần Hồng Diễm
	Trung Phú
	12A1
	ĐH Nông Lâm - ĐH Khoa học Tự nhiên

	75
	Lê Hoàng Việt Hà
	Trung Phú
	12A1
	ĐH Sư phạm - ĐH Ngân hàng

	76
	Nguyễn Thị Cẩm Hiền
	Trung Phú
	12A1
	ĐH Sài Gòn - ĐH Tài Chính Marketing.

	77
	Trần Thị Thuý Liễu
	Trung Phú
	12A1
	ĐH Khoa học Tự nhiên - ĐH Công An

	78
	Nguyễn Ngọc Linh
	Trung Phú
	12A1
	ĐH Kinh tế - ĐH Sư phạm

	79
	Dương Thanh Phú
	Trung Phú
	12A1
	ĐH Nông Lâm - ĐH Bách Khoa

	80
	Nguyễn Thị Tố Quyên
	Trung Phú
	12A1
	ĐH Nông Lâm - ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch

	81
	Đặng Thị Tâm
	Trung Phú
	12A1
	ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch - ĐH Công nghiệp

	82
	Lê Phước Thịnh
	Trung Phú
	12A1
	ĐH Sài Gòn - ĐH Sư phạm

	83
	Nguyễn Thị Ngọc Trang 
	Trung Phú
	12A1
	ĐH Kinh tế - ĐH KH Xã hội và Nhân văn

	84
	Tạ Nguyễn Minh Trung
	Trung Phú
	12A1
	ĐH Bách Khoa - ĐH Khoa học Tự nhiên

	85
	Đỗ Thúy Vi
	Trung Phú
	12A1
	ĐH Bách Khoa - ĐH KH Xã hội và Nhân văn

	86
	Nguyễn Thị Ngọc Hải
	Trung Phú
	12A2
	ĐH Bách Khoa - ĐH Tài Chính Marketing.

	87
	Huỳnh Văn Thọ
	Trung Phú
	12A2
	ĐH Sư phạm(A) - ĐH Sư phạm(D1).

	88
	Nguyễn Thị Tường Vy
	Trung Phú
	12A3
	 ĐH Sư phạm - ĐH Khoa học Tự nhiên

	89
	Phan Huy  Chương
	Trung Phú
	12CB2
	ĐH Công nghiệp - ĐH Lao động Xã hội

	90
	Võ Minh Khúc
	Trung Phú
	12A1
	ĐH Tài nguyên môi trường  - ĐH Nông Lâm

	91
	Nguyễn Bá Hòa
	Trung Phú
	12A2
	ĐH Nông Lâm - ĐH tài nguyên môi trường

	92
	Trần Tiến Phát
	Trung Phú
	12CH
	ĐH Nông Lâm - ĐH Bách Khoa

	93
	Trần Lê Trọng Hiếu
	Trung Phú
	12CH
	ĐH Nông Lâm - ĐH Sư phạm kỹ thuật

	94
	Nguyễn Nho Nghĩa
	Trung Phú
	12A1
	ĐH Khoa học Tự nhiên - ĐH Tài chính Marketing

	95
	Lê Thị Ngọc Linh
	Trung Phú
	12A2
	ĐH Công nghiệp thực phẩm. - ĐH Sư phạm

	96
	Phan Huỳnh Quốc Vinh
	Trung Phú
	12A2
	ĐH Sư phạm - ĐH Nông Lâm

	97
	Nguyễn Phước Sang
	Trung Phú
	12A2
	ĐH Khoa học Tự nhiên - ĐH Tài nguyên môi trường

	98
	Lê Thụy Tố Uyên
	Trung Phú
	12A2
	HV Hàng Không - ĐH Mở Tp. HCM

	99
	Đặng Thị Hoài An
	Trung Phú
	12A1
	ĐH Bách Khoa - ĐH Y Dược

	100
	Nguyễn Thanh Thảo
	Trung Phú
	12A2
	ĐH TC Marketing - ĐH CN Thực phẩm

	101
	Phạm Ngọc Thủy Tiên
	Trung Phú
	12A2
	ĐH Mở Tp HCM. - ĐH CN Thực phẩm

	102
	Nguyễn Khánh Toàn
	Trung Phú
	12A3
	ĐH Sư phạm - ĐH Tài nguyên môi trường

	103
	Phan Ngọc Thủy Tiên
	Trung Phú
	12A1
	ĐH Tài Chính Marketing - ĐH Công nghiệp.

	104
	Trần Phương Linh
	Trung Phú
	12A1
	ĐH CN Thực phẩm - ĐH Tài nguyên môi trường

	105
	Nguyễn Phan Nhật Linh
	Trung Phú
	12A4
	ĐH Tài nguyên môi trường - ĐH Tôn Đức Thắng

	106
	Huỳnh Thị Thu Hương
	Trung Phú
	12A2
	ĐH Công nghiệp - ĐH Nông Lâm

	107
	Lê Thị Mỹ Duyên
	Trung Phú
	12CH
	ĐH Sài Gòn - ĐH TC Marketing

	108
	Võ Hà Anh Thư
	Trung Phú
	12A1
	ĐH Nông Lâm - ĐH Luật

	109
	Nguyễn Lê Hải Đăng
	Trung Phú
	12A2
	Học viện Hàng không khối A - Học viện Hàng không khối D1.

	110
	Nguyễn Đức Thành
	Trung Phú
	12A4
	ĐH Nông Lâm khối (A) - ĐH Nông Lâm khối (B)

	111
	Đặng Khánh Linh
	Trung Phú
	12A1
	ĐH Tôn Đức Thắng khối (B) - ĐH Tôn Đức Thắng khối (A);

	112
	Huỳnh Minh Thuận
	Trung Phú
	12A3
	ĐH Nông Lâm - ĐH Công Nghiệp Tp HCM

	113
	Đỗ Trọng Liêm
	Quang Trung
	12A2
	ĐH Tôn Đức Thắng - ĐH Sư Phạm kỹ thuật

	114
	Nguyễn Võ Diễm Trinh
	Quang Trung
	12A1
	ĐH Ngân Hàng - ĐH KH tự nhiên

	115
	Nguyễn Văn Quỳnh
	Quang Trung
	12A1
	ĐH Ngân Hàng - ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch

	116
	Trà Thị Thanh Thuý
	Quang Trung
	12A1
	ĐH Tôn Đức Thắng  - ĐH KH Xã hội và Nhân văn

	117
	Lương Hoài Phong
	Quang Trung
	12A2
	ĐH Tôn Đức Thắng - Học viện CNBCVT

	118
	Nguyễn Thị Mỹ Trinh
	Quang Trung
	12A1
	ĐH KH Xã hội và Nhân văn - ĐH Sài Gòn

	119
	Nguyễn Vũ Nhân
	Quang Trung
	12A2
	ĐH KH Tự Nhiên - ĐH Mở

	120
	Lê Nguyễn  Như Phụng
	Quang Trung
	12A1
	ĐH tài chính Maketing - ĐH Sư Phạm

	121
	Huỳnh Thanh Bình
	Quang Trung
	12A1
	ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch - ĐH Bách Khoa

	122
	Nguyễn Minh Trọng
	Quang Trung
	12A2
	ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch - ĐH Ngân Hàng

	123
	Huỳnh Nguyễn Bảo Anh
	Quang Trung
	12A1
	ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch - ĐH Sư Phạm 

	124
	Nguyễn Thành Nhân
	Quang Trung
	12A1
	ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch - ĐH Bách khoa

	125
	Thái Ngọc Thuỳ
	Quang Trung
	12A1
	ĐH Sài Gòn - ĐH Công nghiệp

	126
	Lê Quốc Toàn
	Quang Trung
	12A1
	ĐH Nông Lâm - ĐH ANND

	127
	Nguyễn Trung Tính
	Quang Trung
	12A1
	ĐH Y Dược - ĐH CSND

	128
	Dương Tấn Thành
	Quang Trung
	12A1
	ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch - ĐH CSND

	129
	Võ Nguyễn Trung Hiếu
	Quang Trung
	12A2
	ĐH Sư Phạm  - ĐH Tôn Đức Thắng

	130
	Huỳnh Quang Tiên
	Quang Trung
	12A1
	ĐH Bách khoa - ĐH Nông Lâm

	131
	Lý Thị Thu Nga
	Quang Trung
	12A1
	ĐH kinh tế  - ĐH Nông Lâm

	132
	Lê Thị Hồng Nhi
	Quang Trung
	12A1
	ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch - ĐH Nông Lâm

	133
	Trần Thị Ngọc Huyền
	Quang Trung
	12A2
	ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch - ĐH Tài nguyên môi trường

	134
	Nguyễn Thị Mỹ Duyên
	Quang Trung
	12A2
	ĐH Nông Lâm - HV Cảnh sát nhân dân

	135
	Trà Văn Khương
	Quang Trung
	12A7
	ĐH Sư Phạm  - ĐH Tôn Đức Thắng

	136
	Võ Đức Thiện
	Quang Trung
	12A1
	ĐH Khoa học tự nhiên  - ĐH Tôn Đức Thắng

	137
	Lê Thị Thuỳ Vân
	Quang Trung
	12A2
	ĐH Sư Phạm - ĐH Nông Lâm

	138
	Lâm Thảo Phương
	Quang Trung
	12A1
	ĐH Tôn Đức Thắng  - ĐH công nghiệp

	139
	Lê Thị Thanh Thuận
	Quang Trung
	12A2
	ĐH Nông Lâm - ĐH Tài nguyên môi trường

	140
	Nguyễn Huỳnh Lộc
	Quang Trung
	12A1
	ĐH Kinh tế - ĐH Sư phạm

	141
	Nguyễn Trung Hiếu
	Quang Trung
	12A1
	ĐH Bách khoa  - ĐH Nông Lâm

	142
	Nguyễn Thị Ngọc Linh
	Quang Trung
	12A1
	ĐH Sư phạm  - ĐH Nông Lâm

	143
	Nguyễn Thị Kim Hường
	Quang Trung
	12A1
	ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch - ĐH công nghiệp

	144
	Đặng Trương Hoàng Thịnh
	Quang Trung
	12A2
	ĐH Sư Phạm - ĐH KH Xã hội và Nhân văn

	145
	Trương Phạm Thảo Nhi
	Quang Trung
	12A1
	ĐH Nông Lâm - ĐH KH tự nhiên

	146
	Lê Hữu Thái
	Quang Trung
	12A5
	ĐH Sư Phạm  - ĐH Giao thông vận tải

	147
	Nguyễn Lê Yến Nhi
	Quang Trung
	12A1
	ĐH Kinh tế - ĐH Sư phạm

	148
	Nguyễn Văn Lực
	Quang Trung
	12A1
	ĐH Mở - ĐH KH tự nhiên

	149
	Phạm Viễn Phương
	Quang Trung
	12A1
	ĐH Nông Lâm  - ĐH Mở

	150
	Trà Thanh Tâm
	Quang Trung
	12A4
	ĐH Tài nguyên môi trường  - ĐH Công nghiệp


2/ Danh sách học sinh trúng tuyển 1 trường Đại học năm 2012: 291 em
	TT
	Họ và tên học sinh
	Tên trường THPT
	Lớp
	Tên trường đại học công lập trúng tuyển

	
	
	
	
	

	1
	Lý Thị Thùy Linh
	Trung Lập
	12A5
	ĐH Sài Gòn

	2
	Ngô Thị Hải Thuận
	Trung Lập
	12A1
	ĐH Sài Gòn

	3
	Trần Ngọc Lan Vy
	Trung Lập
	12A1
	ĐH Sài Gòn

	4
	Võ Thị Tú Trinh
	Trung Lập
	12A1
	ĐH Công nghiệp thực phẩm

	5
	Trương Quốc Thái
	Trung Lập
	12A4
	ĐH Thể dục thể thao Tp HCM

	6
	Trịnh Trung Thế
	Trung Lập
	12A1
	ĐH Luật

	7
	Phan Thị Thanh Nhàn
	Trung Lập
	12A1
	ĐH Nông Lâm Tp HCM

	8
	Thái Kim Quyên
	Trung Lập
	12A4
	ĐH Sài Gòn

	9
	Lê Thị Quyết
	Trung Lập
	12A3
	ĐH Sài Gòn

	10
	Cao Thị Huyền Trang
	Trung Lập
	12A4
	ĐH Sư Phạm Tp HCM

	11
	Trần Thị Mỹ Trinh
	Trung Lập
	12A1
	ĐH Luật

	12
	Đào Thị Thanh Tâm
	Trung Lập
	12A1
	ĐH Công nghiệp thực phẩm

	13
	Văn Bảo Trân
	Trung Lập
	12A1
	ĐH KH Xã hội & Nhân Văn

	14
	Khuất Minh Thiên
	Trung Lập
	12A1
	ĐH Cảnh sát nhân dân

	15
	Lê Phúc Trí
	Phú Hòa
	12A1
	Đại Học Ngoại Thương

	16
	Ng uyễn Duy Khánh
	Phú Hòa
	12A2
	ĐH KH Xã hội & Nhân Văn

	17
	Nguyễn Thiên Ngân
	Phú Hòa
	12A3
	ĐH KH Xã hội & Nhân Văn

	18
	Phạm Ngọc Dung
	Phú Hòa
	12A2
	ĐH Công Nghiệp Thực Phẩm

	19
	Nguyễn Thị Kim Ngân
	Phú Hòa
	12A2
	Đại Học Sài Gòn

	20
	Hồ Thị Hoàng Thúy Hằng
	Phú Hòa
	12A2
	Đại Học Sài Gòn

	21
	Nguyễn Thị Cẩm Hồng
	Phú Hòa
	12A2
	Đại Học Sài Gòn

	22
	Đinh Lê Thiện Nam
	Phú Hòa
	12A1
	Đại Học Sài Gòn

	23
	Hồ Thị Phương Khoa
	Phú Hòa
	12A7
	Đại Học Sài Gòn

	24
	Lê Thị Bích Chi
	Phú Hòa
	12A1
	Đại Học Sài Gòn

	25
	Lê Nguyễn Hoàng Uyên
	Phú Hòa
	12A1
	Đại Học Khoa Học Tự Nhiên

	26
	Nguyễn Thị Hồng Nhung
	Phú Hòa
	12A1
	Đại Học Khoa Học Tự Nhiên

	27
	Thái Huỳnh Mai
	Phú Hòa
	12A1
	Đại Học Khoa Học Tự Nhiên

	28
	Nguyễn Tấn Phát
	Phú Hòa
	12A2
	Đại Học Khoa Học Tự Nhiên

	29
	Võ Hoàng Nam
	Phú Hòa
	12A2
	Đại Học Giao Thông Vận Tải

	30
	Lê Trọng Huy
	Phú Hòa
	12A1
	Đại Học Giao Thông Vận Tải

	31
	Lâm Nhật Trường
	Phú Hòa
	12A1
	Đại Học Giao Thông Vận Tải

	32
	Trần Thị Hồng Nhã
	Phú Hòa
	12A1
	ĐH Tài Chính Marketing

	33
	Nguyễn Thị Như Dung
	Phú Hòa
	12A1
	ĐH Tài Chính Marketing

	34
	Đinh Thị Duyên
	Phú Hòa
	12A1
	ĐH Tài Chính Marketing

	35
	Nguyễn Công Vinh
	Phú Hòa
	12A6
	ĐH TDTT Tp HCM

	36
	Hồ Hửu Hiệp
	Phú Hòa
	12A1
	ĐH TDTT Tp HCM

	37
	Lý Minh Trung
	Phú Hòa
	12A5
	Đại Học Công Nghiệp

	38
	Nguyễn Thị Lan Phương
	Phú Hòa
	12A1
	Đại Học Công Nghiệp

	39
	Nguyễn Minh Thiện
	Phú Hòa
	12A1
	Đại Học Công Nghiệp

	40
	Lê Thị Phương Uyên
	Phú Hòa
	12A1
	ĐH Kinh Tế Luật

	41
	Lê Quang Nhật
	Phú Hòa
	12A2
	ĐH Sư Phạm Kỹ Thuật

	42
	Phan Thị Như Hảo
	Phú Hòa
	12A1
	ĐH Sư Phạm

	43
	Phan Tấn Phú
	Phú Hòa
	12A1
	ĐH Sư Phạm

	44
	Nguyễn Thị Thanh Thủy
	Phú Hòa
	12A1
	ĐH Sư Phạm

	45
	Trần Thị Trang
	Phú Hòa
	12A3
	ĐH Sư Phạm

	46
	Lê Thị Huỳnh Như
	Phú Hòa
	12A1
	ĐH Nông Lâm

	47
	Nguyễn Thị ngọc Linh
	Phú Hòa
	12A6
	ĐH Lao Động Xã Hội

	48
	Trần Ngọc Dũng
	Phú Hòa
	12A1
	Đh CS Nhân Dân

	49
	Lê Đăng Doanh
	Phú Hòa
	12A7
	ĐH Tài Nguyên Môi Trường 

	50
	Trần Trung Hải
	Phú Hòa
	12A1
	Đại Học Nông Lâm

	51
	Trần Thị Phương Chi
	Tân Thông Hội
	12A1
	ĐH Quốc Tế 

	52
	Huỳnh Văn Đặng 
	Tân Thông Hội
	12A1
	ĐH Quốc Tế 

	53
	Nguyễn Văn Tuấn 
	Tân Thông Hội
	12A1
	ĐH Công nghiệp thực phẩm

	54
	Đinh Phước Như 
	Tân Thông Hội
	12A1
	ĐH Công nghiệp thực phẩm

	55
	Nguyễn Minh Tâm 
	Tân Thông Hội
	12A1
	ĐH Công nghiệp thực phẩm

	56
	Trần Thị Ngọc 
	Tân Thông Hội
	12A1
	ĐH Sài Gòn

	57
	Lê Minh Ngọc Huyền
	Tân Thông Hội
	12A1
	ĐH Sài Gòn

	58
	Dương Triều Lân 
	Tân Thông Hội
	12A1
	ĐH Sài Gòn

	59
	Võ Minh Quân
	Tân Thông Hội
	12A5
	ĐH Công nghiệp TPHCM

	60
	Nguyễn Thị Ngọc Thi
	Tân Thông Hội
	12A2
	ĐH Nông Lâm

	61
	Võ Thanh Chính Trung 
	Tân Thông Hội
	12A2
	ĐH Công Nghệ Thông Tin

	62
	Đặng Thị Tuyết Nhi
	Tân Thông Hội
	12A2
	ĐH Tôn Đức Thắng 

	63
	Lâm Thị Kim Vàng 
	Tân Thông Hội
	12A2
	ĐH Mở 

	64
	Nguyễn Hoàng Nam
	Tân Thông Hội
	12A2
	ĐH Khoa Học Tự Nhiên 

	65
	Nguyễn Ngọc Bích Phượng 
	Tân Thông Hội
	12A2
	ĐH KH Xã hội & Nhân Văn

	66
	Huỳnh Thị Trung Hoa
	Tân Thông Hội
	12A2
	ĐH Công Nghiệp Thực Phẩm 

	67
	Võ Tấn Vương 
	Tân Thông Hội
	12A2
	ĐH Công Nghiệp Thực Phẩm

	68
	Nguyễn Lâm Tuyết Trinh 
	Tân Thông Hội
	12A2
	ĐH Lao Động XH 

	69
	Lê Thị Thúy Kiều
	Tân Thông Hội
	12A2
	ĐH Lao Động XH

	70
	Trần Tấn Phước 
	Tân Thông Hội
	12A2
	ĐH Sài Gòn 

	71
	Nguyễn Thành Lợi 
	Tân Thông Hội
	12A2
	ĐH Tài Chánh Marketing

	72
	Nguyễn Thị Mỹ Vân
	Tân Thông Hội
	12A2
	ĐH Tài Chánh Marketing

	73
	Đặng Thị Huỳnh Như 
	Tân Thông Hội
	12A3
	ĐH Nông Lâm

	74
	Hồ Thị Mỹ Huyền 
	Tân Thông Hội
	12A3
	ĐH Sư Phạm TPHCM

	75
	Nguyễn Thị Anh Trúc 
	Tân Thông Hội
	12A5
	ĐH Mở 

	76
	Nguyễn Thị Kim Ngọc 
	Tân Thông Hội
	12A6
	ĐH Sư Phạm TPHCM 

	77
	Phạm Thị Ánh Nhung 
	Tân Thông Hội
	12A8
	ĐH Thể Dục Thể Thao 


	78
	Phan Thị Ánh Liêm Mai
	Tân Thông Hội
	12A5
	ĐH Thể Dục Thể Thao

	79
	Bùi Hữu Trí
	Củ Chi
	12C
	ĐH Bách Khoa

	80
	Lê Bách Khoa
	Củ Chi
	12C
	ĐH Bách Khoa

	81
	Võ Đặng Tuấn Anh
	Củ Chi
	12C
	ĐH Bách Khoa

	82
	Nguyễn Nam Khang
	Củ Chi
	12A1
	ĐH Bách Khoa

	83
	Vũ Đình Hậu
	Củ Chi
	12A1
	ĐH Bách Khoa

	84
	Trần Thị Trọng Tình
	Củ Chi
	12A1
	ĐH Bách Khoa

	85
	Lê Trọng Thông
	Củ Chi
	12A1
	ĐH Bách Khoa

	86
	Phan Nguyễn Trà My
	Củ Chi
	12C
	ĐH Bách Khoa

	87
	Nguyễn Thành Trước
	Củ Chi
	12A3
	ĐH Bách Khoa

	88
	Lê Nhật Quỳnh
	Củ Chi
	12A1
	ĐH Công Nghiệp

	89
	Bùi Lê Lan Hương
	Củ Chi
	12A6
	ĐH Công Nghiệp

	90
	Bùi Minh Thắng
	Củ Chi
	12A3
	ĐH Công Nghiệp

	91
	Bùi Cẩm Thu
	Củ Chi
	12A1
	ĐH Công Nghiệp

	92
	Bùi Thị Ngọc Ánh
	Củ Chi
	12C
	ĐH Công Nghiệp

	93
	Huỳnh Văn Vi
	Củ Chi
	12A4
	ĐH Công Nghiệp

	94
	Đinh Long Hải
	Củ Chi
	12A1
	ĐH Công Nghệ Thông Tin

	95
	Trần Thị Phương Thảo
	Củ Chi
	
	ĐH Công Nghiệp Thực Phẩm

	96
	Lê Huỳnh Thủy Trúc
	Củ Chi
	
	ĐH Công Nghệ Thực Phẩm

	97
	Nguyễn Hoàng Phúc
	Củ Chi
	12A12
	ĐH Công An

	98
	Nguyễn Thị Kiều
	Củ Chi
	12A4
	ĐH Công Nghiệp Thực Phẩm

	99
	Lê Hoàng Thông
	Củ Chi
	12A9
	HV Hành Chính

	100
	Đặng Thị Phương Anh
	Củ Chi
	12A1
	HV Hành Chính

	101
	Nguyễn Tuấn Kha
	Củ Chi
	12A1
	ĐH Khoa Học Tự Nhiên

	102
	Nguyễn Gia Phú
	Củ Chi
	12A5
	ĐH Luật

	103
	Trần Duy Quỳnh
	Củ Chi
	
	ĐH Mở

	104
	Nguyễn Huy Hoàng
	Củ Chi
	12A2
	ĐH Mở

	105
	Trần Thị Kim Liên
	Củ Chi
	12A3
	ĐH Ngân Hàng

	106
	Đinh Thị Ngọc Trâm
	Củ Chi
	12A4
	ĐH Nông Lâm

	107
	Lê Thị Huệ
	Củ Chi
	12A4
	ĐH Nông Lâm

	108
	Nguyễn Minh Tiến
	Củ Chi
	12A1
	ĐH Nông Lâm

	109
	Huỳnh Thị Ngọc Luyến
	Củ Chi
	12A1
	ĐH Nông Lâm

	110
	Nguyễn Huỳnh Anh
	Củ Chi
	12C
	ĐH Nông Lâm

	111
	Ngô Thị Yến Minh
	Củ Chi
	12A1
	ĐH Quốc Tế

	112
	Lê Kim Ngân
	Củ Chi
	12C
	ĐH Sài Gòn

	113
	Phạm Nguyễn Phương Thùy
	Củ Chi
	12A3
	ĐH Sài Gòn

	114
	Trần Yến Lan
	Củ Chi
	12A1
	ĐH Sài Gòn

	115
	Lê Thị Thùy Trang
	Củ Chi
	12A2
	ĐH Sài Gòn

	116
	Nguyễn Thị Phúy Vy
	Củ Chi
	12A2
	ĐH Sài Gòn

	117
	Nguyễn Trần Hoài Ngọc
	Củ Chi
	12A1
	ĐH Sài Gòn

	118
	Văn Thị Mỹ Duyên
	Củ Chi
	12A1
	ĐH Sư Phạm

	119
	Trương Thị Hân
	Củ Chi
	12A1
	ĐH Sư Phạm

	120
	Huỳnh Văn Triển
	Củ Chi
	12A2
	ĐH Sư Phạm Kỹ Thuật

	121
	Trần Đắc Hữu Huân
	Củ Chi
	12A2
	ĐH Sư Phạm Kỹ Thuật

	122
	Nguyễn Thị Tiểu Phụng
	Củ Chi
	12A4
	ĐH Sư Phạm Kỹ Thuật

	123
	Nguyễn Ngọc Loan Anh
	Củ Chi
	12A1
	ĐH Tài Chính Marketing

	124
	Nguyễn Thị Thủy Tiên
	Củ Chi
	12A2
	ĐH Tài Chính Marketing

	125
	Lương Kiều Linh
	Củ Chi
	12A4
	ĐH Tôn Đức Thắng

	126
	Đặng Công Kiếm
	Củ Chi
	12A3
	ĐH Thể dục thể thao

	127
	Trần Thị Cẩm Linh
	Củ Chi
	12A12
	ĐH Thể dục thể thao

	128
	Nguyễn Thị Ngọc Mai
	Củ Chi
	12A4
	ĐH Tài Nguyên Môi Trường

	129
	Mai Hoàng Xuân
	Củ Chi
	12C
	ĐH Tôn Đức Thắng

	130
	Lê Ngọc Sơn
	Củ Chi
	12A3
	ĐH Trần Đại Nghĩa


	131
	Nguyễn Thị Bích Vân
	Củ Chi
	12A8
	ĐH Văn Hóa TP.HCM.

	132
	Nguyễn Mạnh Hoàng
	Củ Chi
	12A6
	ĐH KH Xã hội & Nhân Văn

	133
	Mai Lê Thành Đạt
	Củ Chi
	12A5
	ĐH KH Xã hội & Nhân Văn

	134
	Huỳnh Long
	Củ Chi
	12C
	ĐH Y Dược

	135
	Nguyễn Thị Mỹ Dung
	Củ Chi
	12C
	ĐH Y Dược

	136
	Nguyễn Hùng Dương
	Củ Chi
	12A2
	ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch

	137
	Cao Thanh Phượng
	Củ Chi
	12C
	ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch

	138
	Đinh Thị Phương Thủy
	Củ Chi
	12A4
	ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch

	139
	Nguyễn Lê Thục Anh
	Củ Chi
	12A4
	ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch

	140
	Nguyễn Quốc Trung
	Củ Chi
	12C
	ĐH Cảnh Sát Nhân Dân

	141
	Phạm Thị Cẩm Thu
	Củ Chi
	12A4
	ĐH CN Thực Phẩm

	142
	Phạm Đức Hạnh
	Củ Chi
	12C
	ĐH Tài Nguyên và Môi Trường

	143
	Diệp Huệ Mẫn
	Củ Chi
	12A5
	ĐH Tài Nguyên và Môi Trường

	144
	Lý Ngọc Hà
	Củ Chi
	12A4
	ĐH KH Xã Hội & Nhân Văn

	145
	Nguyễn Lê Minh Thiệt
	Củ Chi
	
	ĐH Cảnh Sát Nhân Dân

	146
	Nguyễn Ngọc Hiếu
	Củ Chi
	12A1
	ĐH Công Nghiệp 

	147
	Phạm Thị Cẩm Thu
	Củ Chi
	12A4
	ĐH Mở

	148
	Nguyễn Thanh Phong
	Củ Chi
	12C
	ĐH Tài Nguyên và Môi Trường

	149
	Hoàng Trọng Vinh
	Củ Chi
	12A6
	ĐH Nông Lâm

	150
	Võ Hoàng Tuấn
	An Nhơn Tây
	12A1
	ĐH Công Nghiệp

	151
	Trương Bảo Châu
	An Nhơn Tây
	12A8
	ĐH Sư Phạm

	152
	Huỳnh Văn Thi
	An Nhơn Tây
	12A2
	ĐH Công Nghiệp

	153
	Hàn Đồng Đính
	An Nhơn Tây
	12A3
	ĐH Công Nghiệp

	154
	Trương Thị Hồng Nữ
	An Nhơn Tây
	12A1
	ĐH Nông Lâm

	155
	Nguyễn Lâm Đô
	An Nhơn Tây
	12A2
	ĐH Nông Lâm

	156
	Lê Văn Chánh
	An Nhơn Tây
	12A4
	ĐH Thể Dục Thể Thao

	157
	Thạch Minh Hoàng
	An Nhơn Tây
	12A6
	ĐH Thể Dục Thể Thao

	158
	Nguyễn Thị Phượng
	An Nhơn Tây
	12A2
	ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch

	159
	Nguyễn Thụy Huỳnh Anh
	An Nhơn Tây
	12A2
	ĐH Tôn Đức Thắng

	160
	Tô Tuấn Phương
	An Nhơn Tây
	12A1
	ĐH KH Xã Hội & Nhân Văn

	161
	Lê Thị Mỹ Phúc
	An Nhơn Tây
	12A1
	ĐH Khoa Học Tự Nhiên

	162
	Phạm Thị Cẩm Giang
	An Nhơn Tây
	12A1
	ĐH Khoa Học Tự Nhiên

	163
	Lê Thị Trầm Hương
	An Nhơn Tây
	12A1
	HV Hàng Không VN

	164
	Nguyễn Thị Thùy Trang
	An Nhơn Tây
	12A1
	ĐH Mở

	165
	Ngô Thị Thanh Hà
	An Nhơn Tây
	12A1
	ĐH Sài Gòn

	166
	Lê Thị Thùy Trang
	An Nhơn Tây
	12A2
	ĐH Công nghiệp thực phẩm

	167
	Huỳnh Thị Như Ngọc
	An Nhơn Tây
	12A2
	ĐH Công nghiệp thực phẩm

	168
	Nguyễn Thị Ngọc Diện
	An Nhơn Tây
	12A2
	ĐH Công nghiệp thực phẩm

	169
	Lê Minh Duy Trâm
	An Nhơn Tây
	12A1
	ĐH Công nghiệp thực phẩm

	170
	Nguyễn Minh Hiệp
	An Nhơn Tây
	12A1
	ĐH Công Nghệ Thông Tin

	171
	Nguyễn Hoài Nam
	An Nhơn Tây
	12A1
	Học Viện Hành Chính

	172
	Cao Triệu Vĩ
	An Nhơn Tây
	12A1
	ĐH Công Nghệ Thông Tin

	173
	Đoàn Mỹ Duyên
	An Nhơn Tây
	12A1
	ĐH Công nghiệp thực phẩm

	174
	Đặng Thị Phương Thoại
	An Nhơn Tây
	12A1
	ĐH Nông Lâm

	175
	Lâm Hữu Đạt
	An Nhơn Tây
	12A2
	ĐH Nông Lâm

	176
	Nguyễn Huỳnh Công Hoàng
	An Nhơn Tây
	12A1
	HV Hàng Không VN

	177
	Lê Thị Chi
	An Nhơn Tây
	12A1
	ĐH Nông Lâm

	178
	Nguyễn Ngọc Lệ
	An Nhơn Tây
	12A1
	HV Hành Chính

	179
	Bùi Ngọc Thi
	An Nhơn Tây
	12A2
	ĐH Nông Lâm

	180
	Trương Minh Trung
	Trung Phú
	12CH
	ĐH Tài Chính Marketing

	181
	Trần Quang Bình
	Trung Phú
	12A1
	ĐH Khoa học Tự nhiên.

	182
	Hồ Mỹ Chi
	Trung Phú
	12A1
	ĐH Luật

	183
	Tô Thành Diễn
	Trung Phú
	12A1
	ĐH Sư phạm.

	184
	Trần Thị Mỹ Duyên
	Trung Phú
	12A1
	ĐH Nông Lâm.

	185
	Võ Văn Liêm
	Trung Phú
	12A1
	ĐH Nông Lâm.

	186
	Nguyễn Ngọc Linh
	Trung Phú
	12A1
	ĐH Mở tp. HCM.

	187
	Nguyễn Nhật Linh
	Trung Phú
	12A1
	ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch.

	188
	Nguyễn Lê Ngọc Thảo
	Trung Phú
	12A1
	ĐH Xã hội Nhân văn

	189
	Nguyễn Lê Anh Thiện
	Trung Phú
	12A1
	ĐH Bách Khoa

	190
	Hồ Hải Anh Thư
	Trung Phú
	12A1
	ĐH Tài Chính Marketing.

	191
	Nguyễn Thị Ngọc Trang 
	Trung Phú
	12A1
	ĐH Công nghiệp thực phẩm.

	192
	Nguyễn Thị Phương Trầm
	Trung Phú
	12A1
	ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch

	193
	Châu Bảo Trân
	Trung Phú
	12A1
	ĐH Sư phạm.

	194
	Nguyễn Ngọc Vân
	Trung Phú
	12A1
	ĐH Luật

	195
	Trần Ngọc Hạnh Dung
	Trung Phú
	12A2
	ĐH Tài Chính Marketing.

	196
	Tô Hoàng Duy
	Trung Phú
	12A2
	ĐH Y Dược

	197
	Đoàn Đức Đặng
	Trung Phú
	12A2
	ĐH Giao thông vận tải Tp.HCM

	198
	Nguyễn Văn Được
	Trung Phú
	12A2
	ĐH Bách Khoa

	199
	Nguyễn Hồng Kiều
	Trung Phú
	12A2
	ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch.

	200
	Nguyễn Thị Lan
	Trung Phú
	12A2
	ĐH Công nghiệp 

	201
	Ngô Ngọc Liên
	Trung Phú
	12A2
	ĐH Bách Khoa.

	202
	Hoa Hoàng Long
	Trung Phú
	12A2
	ĐH Tài Chính Marketing

	203
	Trương Thảo Nhi
	Trung Phú
	12A2
	ĐH Công nghiệp thực phẩm.

	204
	Phan Kim Thanh
	Trung Phú
	12A2
	ĐH Mở tp. HCM.

	205
	Hứa Ngọc Phương Thảo
	Trung Phú
	12A2
	ĐH Sài Gòn.

	206
	Lê Ngọc Thơ
	Trung Phú
	12A2
	ĐH Bách Khoa

	207
	Lê Thị Thùy Trang
	Trung Phú
	12A2
	ĐH Kinh tế-Luật

	208
	Nguyễn Hoàng Trí
	Trung Phú
	12A2
	ĐH Tôn Đức Thắng

	209
	Lượng Thị Ngọc Trinh
	Trung Phú
	12A2
	ĐH Công nghiệp 

	210
	Nguyễn Đức Trọng
	Trung Phú
	12A2
	ĐH Sài Gòn

	211
	Phan Huỳnh Quốc Vinh
	Trung Phú
	12A2
	ĐH Sư phạm kỹ thuật

	212
	Trần Văn Đạt
	Trung Phú
	12A3
	ĐH Nông Lâm.

	213
	Nguyễn Thị Thu Hiền
	Trung Phú
	12A3
	ĐH Sư phạm

	214
	Trương Trọng Hiếu
	Trung Phú
	12A3
	ĐH Tôn Đức Thắng;.

	215
	Lê Khắc Hoạt
	Trung Phú
	12A3
	ĐH Sư phạm

	216
	Nguyễn Tiến Học
	Trung Phú
	12A3
	ĐH Bách Khoa

	217
	Lê Thị Ngọc Linh
	Trung Phú
	12A3
	ĐH Sư phạm.

	218
	Nguyễn Thị Kiều Oanh
	Trung Phú
	12A3
	ĐH Tôn Đức Thắng

	219
	Nguyễn Thị Phương Thảo
	Trung Phú
	12A3
	ĐH Sư phạm.

	220
	Nguyễn Trung Hoài Thi
	Trung Phú
	12A3
	ĐH Luật.

	221
	Trần Thị Bích Giàu
	Trung Phú
	12A4
	ĐH Sư phạm.

	222
	Nguyễn Thị Ngọc Giàu
	Trung Phú
	12A4
	ĐH Công nghiệp thực phẩm.

	223
	Trần Ngọc Tâm
	Trung Phú
	12A4
	ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch.

	224
	Nguyễn Hữu Tín
	Trung Phú
	12A4
	ĐH Nông Lâm

	225
	Nguyễn Văn Tùng
	Trung Phú
	12A4
	ĐH Tài Chính Marketing.

	226
	Huỳnh Thị Thanh Tâm
	Trung Phú
	12A4
	Học viện Hàng không.

	227
	Nguyễn Chiến Thắng
	Trung Phú
	12A4
	ĐH Nông Lâm.

	228
	Nguyễn Khắc Duy
	Trung Phú
	12A5
	ĐH Công nghiệp thực phẩm

	229
	Nguyễn Hữu Pháp
	Trung Phú
	12A5
	ĐH Công nghiệp.

	230
	Phạm Quang Thịnh
	Trung Phú
	12A5
	ĐH Công nghiệp 

	231
	Huỳnh Minh Thông
	Trung Phú
	12A5
	ĐH Luật

	232
	Phan Thị Cẩm Thùy
	Trung Phú
	12A5
	ĐH Sài Gòn

	233
	Trương Tấn Đại
	Trung Phú
	12A6
	ĐH Thể dục Thể thao

	234
	Nguyễn Bình Nghĩa
	Trung Phú
	12A6
	ĐH Công nghiệp 

	235
	Nguyễn Thị Thanh Pha
	Trung Phú
	12A6
	ĐH Công nghiệp thực phẩm

	236
	Nguyễn Hồng Phúc
	Trung Phú
	12A6
	ĐH Thủ Dầu Một

	237
	Võ Đặng Uyên Uyên
	Trung Phú
	12A6
	ĐH Văn Hóa TP.HCM.

	238
	Đặng Minh Tài
	Trung Phú
	12CB1
	ĐH Sài Gòn

	239
	Ngô Trung Hưng
	Trung Phú
	12CB2
	ĐH Công nghiệp.

	240
	Huỳnh Thị Kim Ngân
	Trung Phú
	12CB3
	ĐH Sài Gòn

	241
	Nguyễn Thành Trí 
	Trung Phú
	12A1
	ĐH Tôn Đức Thắng

	242
	Đặng Minh Hùng
	Trung Phú
	12A1
	ĐH Nông Lâm

	243
	Nguyễn Huỳnh Như
	Trung Phú
	12A1
	ĐH Nông Lâm.

	244
	Trần Hồng Hậu
	Trung Phú
	12A3
	ĐH Sư phạm

	245
	Trần Thị Kim Chi
	Trung Phú
	12A4
	ĐH Sư phạm

	246
	Phan Ngọc Nguyên Chi
	Trung Phú
	12CH
	ĐH Nông Lâm

	247
	Lê Ngọc Anh
	Trung Phú
	12A1
	ĐH Khoa Học Tự nhiên.

	248
	Nguyễn Phước Hậu
	Trung Phú
	12A1
	ĐH Tài chính Marteting.

	249
	Tống Thị Thanh Trúc
	Trung Phú
	12A1
	ĐH Nông Lâm

	250
	Đặng Thị Yến Nhi
	Trung Phú
	12A4
	ĐH Tài nguyên môi trường

	251
	Nguyễn Thị Quế Anh
	Trung Phú
	12A4
	ĐH CN Thực phẩm

	252
	Văn Hiếu Thanh Tùng
	Trung Phú
	12A3
	ĐH Ngân hàng

	253
	Nguyễn Thị Kim Thoa
	Trung Phú
	12A2
	ĐH Tài nguyên môi trường

	254
	Nguyễn Hương Giang
	Trung Phú
	12A4
	ĐH Tài nguyên môi trường

	255
	Nguyễn Hà Thanh Vy
	Trung Phú
	12A3
	ĐH Thủ Dầu Một

	256
	Nguyễn Ngọc Dung
	Trung Phú
	12A2
	ĐH Sư phạm

	257
	Lượng Thị Ngọc Trinh
	Trung Phú
	12A2
	ĐH Tài chính Marketing

	258
	Nguyễn Lê Tú Anh
	Trung Phú
	12CB1
	ĐH CN Thực phẩm

	259
	Lý Yến Nhi
	Quang Trung
	12A1
	ĐH Tôn Đức Thắng

	260
	Lê Đình Quốc Hùng
	Quang Trung
	12A6
	ĐH Tôn Đức Thắng


	261
	Lê Ngọc Anh
	Quang Trung
	12A1
	ĐH Tôn Đức Thắng

	262
	Lê Nguyễn Thị Ngọc Hà
	Quang Trung
	12A1
	ĐH Tôn Đức Thắng

	263
	Nguyễn Thị Cẩm Tiên
	Quang Trung
	12A2
	ĐH Tôn Đức Thắng

	264
	Phạm Quốc Tuấn
	Quang Trung
	12A2
	ĐH Giao thông vận tải

	265
	Nguyễn Hữu Hiệu
	Quang Trung
	12A6
	ĐH Sài Gòn

	266
	Nguyễn Thị Ngọc Diệp
	Quang Trung
	12A1
	ĐH Khoa Học tự nhiên

	267
	Huỳnh Minh Tâm
	Quang Trung
	12A8
	ĐH Mở

	268
	Trần Minh Đức
	Quang Trung
	12A1
	ĐH Khoa Học tự nhiên

	269
	Nguyễn Thị Cẩm Nhung
	Quang Trung
	12A5
	ĐH Mở

	270
	Nguyễn Mai Hoàng Bảo
	Quang Trung
	12A3
	ĐH Tài nguyên môi trường

	271
	Phan Thị Ngọc Mai
	Quang Trung
	12A1
	ĐH Tài nguyên môi trường

	272
	Phan Thị Thu Thảo
	Quang Trung
	12A2
	ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch

	273
	Phan Tuấn Việt
	Quang Trung
	12A3
	ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch

	274
	TrầnTriệu Quốc Khánh
	Quang Trung
	12A3
	ĐH Sư Phạm Kỹ thuật

	275
	Nguyễn Anh Duy
	Quang Trung
	12A1
	ĐH  Công nghiệp

	276
	Phan Vũ Văn
	Quang Trung
	12A1
	ĐH Nông Lâm

	277
	Hồ Văn Khương
	Quang Trung
	12A1
	HV HC quốc gia

	278
	Nguyễn Thị Hoàng Thi
	Quang Trung
	12A2
	ĐH Sư Phạm 

	279
	Nguyễn Thanh Tước
	Quang Trung
	12A3
	ĐH Cảnh Sát Nhân Dân

	280
	Trần Thị Thảo Trang
	Quang Trung
	12A2
	ĐH Tôn Đức Thắng

	281
	Phạm Trọng Vũ
	Quang Trung
	12A2
	ĐH Tôn Đức Thắng

	282
	Nguyễn Thị Tuyết Nga
	Quang Trung
	12A1
	ĐH Nông Lâm

	283
	Nguyễn Văn Thuận
	Quang Trung
	12A8
	 ĐH Sư Phạm 

	284
	Ngô Thị Ngọc Chi
	Quang Trung
	12A1
	ĐH Tôn Đức Thắng

	285
	Ngô Thị Ngọc Ánh
	Quang Trung
	12A3
	ĐH Nông Lâm 

	286
	Nguyễn Thị Thuỳ Trang
	Quang Trung
	12A2
	ĐH Tài nguyên môi trường

	287
	Nguyễn Thị Phương Thảo
	Quang Trung
	12A1
	ĐH Tôn Đức Thắng 

	288
	Nguyễn Thị Phương Thảo
	Quang Trung
	12A2
	ĐH Nông lâm

	289
	Nguyễn Yên Linh
	Quang Trung
	12A2
	ĐH Thủ Dầu Một

	290
	Trần Thị Huệ
	TT.GDTX
	12A7
	ĐH Công Nghệ Thông Tin

	291
	Nguyễn Văn Tính
	TT.GDTX
	12A7
	ĐH Thể Dục Thể Thao


3/ Danh sách học sinh trúng tuyển 01 trường đại học dân lập năm 2012: 28 em.
	Stt
	Họ và tên học sinh
	Tên trường THPT
	Lớp
	Tên trường đại học dân lập trúng tuyển

	
	
	
	
	

	1
	Nguyễn Phan Trung Hậu
	Quang Trung
	12A2
	ĐH Quốc tế Hồng Bàng

	2
	Trần Thị Hồng Phúc
	Quang Trung
	12A8
	ĐH Quốc tế Hồng Bàng

	3
	Nguyễn Thị Thu Lập
	Quang Trung
	12A1
	ĐH ngoại ngữ tin học

	4
	Nguyễn Minh Châu
	Quang Trung
	12A3
	ĐH Quốc tế Hồng Bàng

	5
	Nguyễn Thị Bảo Châu
	Quang Trung
	12A2
	ĐH Quốc tế Nguyễn Tất Thành

	6
	Nguyễn Thị Phương Dung
	Quang Trung
	12A6
	ĐH Quốc tế Nguyễn Tất Thành

	7
	Lê Anh Tú
	THPT Phú Hòa
	12A4
	ĐH Hoa Sen

	8
	Đoàn Thị Thùy Duyên
	THPT Phú Hòa
	12A1
	ĐH Ngoại Ngữ - Tin Học

	9
	Nguyễn Tấn Tài
	THPT Tân Thông Hội
	12A4
	Quốc Tế Hồng Bàng

	10
	Trần Võ Minh Luân
	THPT Củ Chi
	12A2
	ĐH Hoa Sen

	11
	Đặng Trần Phương Linh
	THPT Củ Chi
	12
	ĐH Nguyễn Tất Thành

	12
	Nguyễn Huỳnh Anh
	THPT Củ Chi
	12C
	Võ Trường Toản

	13
	Trần Diệp Thành Long
	THPT Củ Chi
	12A3
	ĐH Ngoại Ngữ - Tin Học

	14
	Phí Trịnh Quốc Hưng
	THPT Củ Chi
	12A8
	ĐH Ngoại Ngữ - Tin Học

	15
	Nguyễn Thị Bích Chi
	THPT Củ Chi
	12A8
	ĐH Ngoại Ngữ - Tin Học

	16
	Trần Trung Hậu
	THPT Củ Chi
	12A7
	Quốc Tế Hồng Bàng

	17
	Nguyễn Thị Thùy Trang
	THPT Củ Chi
	12A5
	ĐH Nguyễn Tất Thành

	18
	Nguyễn Tấn Phát
	THPT Củ Chi
	12
	ĐH Nguyễn Tất Thành

	19
	Lê Trung Hậu
	THPT An Nhơn Tây
	12A6
	ĐH Nguyễn Tất Thành

	20
	Hồ Tuyết Thu
	THPT An Nhơn Tây
	12A7
	ĐH Nguyễn Tất Thành

	21
	Đoàn Thanh Duy
	THPT Trung Phú
	12CH
	ĐH Nguyễn Tất Thành; ĐH Hoa Sen

	22
	Võ Thị Thùy Trang
	THPT Trung Phú
	12CH
	ĐH Nguyễn Tất Thành.

	23
	Hồ Hải Anh Thư
	THPT Trung Phú
	12A1
	ĐH Ngoại ngữ Tin học

	24
	Hà Ngọc Minh Tú
	THPT Trung Phú
	12A1
	ĐH Hoa Sen

	25
	Trần Ngọc Hạnh Dung
	THPT Trung Phú
	12A2
	ĐH Hoa Sen

	26
	Trần Huỳnh Khánh Linh
	THPT Trung Phú
	12A4
	ĐH Hoa Sen

	27
	Nguyễn Thị Cẩm Tiên
	THPT Trung Phú
	12A5
	ĐH Hoa Sen

	28
	Trịnh Anh Tùng
	THPT Trung Phú
	12A5
	ĐH KT-KT Bình Dương


4/ Danh sách đạt giải Olympic năm học 2011-2012: 34 em.
	Stt
	Họ và tên học sinh
	Tên trường
	Lớp
	Môn
	Đạt giải

	1
	Nguyễn Thanh Tú
	THPT Phú Hòa
	11A1
	Sử
	Huy Chương Đồng

	2
	Nguyễn Thị Hồng Ngọc
	THPT Củ Chi
	11C
	Sinh 11
	Huy Chương Bạc

	3
	Lê Nguyễn Đức Nhân
	THPT Củ Chi
	11C
	Địa 11
	Huy Chương Bạc

	4
	Nguyễn Thị Mỹ Liên
	THPT Củ Chi
	11A1
	Địa 11
	Huy Chương Bạc

	5
	Trần Chí Tâm
	THPT Củ Chi
	11C
	Địa 11
	Huy Chương Bạc

	6
	Nguyễn Thị Thúy Huỳnh
	THPT Củ Chi
	11C
	Hóa 11
	Huy Chương Bạc

	7
	Trần Thị Thu Hà
	THPT Củ Chi
	11A1
	Sử 11
	Huy Chương Bạc

	8
	Lê Thị Thu Huyền
	THPT Củ Chi
	10CH
	Hóa 10
	Huy Chương Đồng

	9
	Nguyễn Quang Thanh Tâm
	THPT Củ Chi
	10CH
	Hóa 10
	Huy Chương Đồng

	10
	Trần Thị Yến Nhi
	THPT Củ Chi
	11A1
	Sinh 11
	Huy Chương Đồng

	11
	Trần Duy Lương
	THPT Củ Chi
	10CT
	Toán 10
	Huy Chương Đồng

	12
	Nguyễn Phước Thùy Giao
	THPT Củ Chi
	11A1
	Văn 11
	Huy Chương Đồng

	13
	Huỳnh Thị Mỹ Phương
	THPT Củ Chi
	11A1
	Sử 11
	Huy Chương Vàng

	14
	Phan Thị Thùy Dương
	THPT Trung Phú
	11A1
	Sinh
	Huy Chương Vàng

	15
	Tống Thị Mai Trinh
	THPT Trung Phú
	11HA
	Sử
	Huy Chương Vàng

	16
	Nguyễn Ngọc Kiều Phương
	THPT Trung Phú
	11A2
	Sử
	Huy Chương Vàng

	17
	Nguyễn Thành Trung
	THPT Trung Phú
	11A1
	Sử
	Huy Chương Bạc

	18
	Kim Nhật Thành
	THPT Trung Phú
	11TL
	Toán
	Huy Chương Bạc

	19
	Phan Tường Giang
	THPT Trung Phú
	10A1
	Sử
	Huy Chương Bạc

	20
	Nguyễn Văn  Sang
	THPT Trung Phú
	10A2
	Sử
	Huy Chương Bạc

	21
	Trần Thị Huỳnh Như
	THPT Trung Phú
	10A3
	Địa
	Huy Chương Bạc

	22
	Nguyễn Bảo Lộc
	THPT Trung Phú
	10A3
	Địa
	Huy Chương Bạc

	23
	Huỳnh Tử Khang
	THPT Trung Phú
	11TL
	Toán
	Huy Chương Đồng

	24
	Nguyễn Đức Trí
	THPT Trung Phú
	11TL
	Lý
	Huy Chương Đồng

	25
	Nguyễn Thị Hồng Trang
	THPT Trung Phú
	11TL
	Lý
	Huy Chương Đồng

	26
	Nguyễn Hoàng Sơn
	THPT Trung Phú
	11TL
	Hóa
	Huy Chương Đồng

	27
	Khương Quỳnh Như
	THPT Trung Phú
	11A2
	Sinh
	Huy Chương Đồng

	28
	Nguyễn Thành Long
	THPT Trung Phú
	11HA
	Sinh
	Huy Chương Đồng

	29
	Trần Yến Linh
	THPT Trung Phú
	11A2
	Văn
	Huy Chương Đồng

	30
	Trần Thị Bích Phượng
	THPT Trung Phú
	11A1
	Địa
	Huy Chương Đồng

	31
	Tô Hoài  Thanh
	THPT Trung Phú
	10CH
	Toán
	Huy Chương Đồng

	32
	Võ Hoàng  An
	THPT Trung Phú
	10CH
	Toán
	Huy Chương Đồng

	33
	Nguyễn Ngọc Phương Anh
	THPT Trung Phú
	10CH
	Hóa
	Huy Chương Đồng

	34
	Võ Minh Đạt
	THPT Trung Phú
	10CH
	Sinh
	Huy Chương Đồng


5/ Danh sách học sinh THPT đạt học sinh giỏi cấp Thành phố năm học 2011-2012: 96 em.
	Stt
	Họ và tên học sinh
	Tên trường
	Lớp
	Môn
	Đạt giải

	1
	Lê Mai Thuận
	THPT Trung Lập
	12A1
	Địa lý
	Ba

	2
	Nguyễn Duy Khánh
	THPT Phú Hòa
	12a2
	Địa lý
	Nhì

	3
	Nguyễn Thị Hồng Nhung
	THPT Phú Hòa
	12A1
	Địa lý
	Ba

	4
	Trần Thị Dư
	THPT Phú Hòa
	12A3
	Địa lý
	Nhì

	5
	Hồ Thị Hoàng Thúy Hằng
	THPT Phú Hòa
	12A2
	Lịch Sử
	Ba

	6
	Nguyễn Dương Thái
	THPT Phú Hòa
	12A4
	Lịch Sử
	Ba

	7
	Nguyễn Thị Cẩm Hồng
	THPT Phú Hòa
	12A2
	Văn
	Ba

	8
	Võ Hoàng Đức
	THPT Phú Hòa
	12A1
	Văn
	Nhất

	9
	Bùi Văn Nhứt
	THPT Tân Thông Hội
	12A1
	Toán
	Ba

	10
	Bùi Văn Nhứt
	THPT Tân Thông Hội
	12A1
	Hóa học
	Ba

	11
	Châu Hoàng Nam
	THPT Tân Thông Hội
	12A1
	Vật Lý
	Ba

	12
	Hoàng Thị Tuyết
	THPT Tân Thông Hội
	12A2
	Vật Lý
	Ba

	13
	Võ Tấn Vương
	THPT Tân Thông Hội
	12A2
	Vật Lý
	Ba

	14
	Trần Thị Ngọc
	THPT Tân Thông Hội
	12A1
	Hóa học
	Ba

	15
	Nguyễn Lâm Tuyết Hương
	THPT Tân Thông Hội
	12A2
	Văn
	Ba

	16
	Phan Thanh Hà
	THPT Tân Thông Hội
	12A3
	Địa lý
	Ba

	17
	Phan Nguyễn Trà My
	THPT Củ Chi
	12C
	Hóa học
	Nhất

	18
	Lâm Quốc  Nam
	THPT Củ Chi
	12C
	Hóa học
	Nhất

	19
	Bùi Thái  Quang
	THPT Củ Chi
	12A1
	Hóa học
	Nhất

	20
	Nguyễn Quốc  Khánh
	THPT Củ Chi
	12C
	Hóa học
	Nhì

	21
	Hồng Khánh Sơn
	THPT Củ Chi
	12C
	Hóa học
	Nhì

	22
	Nguyễn Dương Thiên Thanh
	THPT Củ Chi
	12C
	Hóa học
	Nhì

	23
	Nguyễn Thị Thu  Anh
	THPT Củ Chi
	12C
	Hóa học
	Nhì

	24
	Nguyễn Thị Ngọc Hương
	THPT Củ Chi
	12C
	Hóa học
	Nhì

	25
	Huỳnh Trọng Huy
	THPT Củ Chi
	12C
	Hóa học
	Nhì

	26
	Nguyễn Thị Cẩm Tiên
	THPT Củ Chi
	12C
	Hóa học
	Nhì

	27
	Cao Thị Quế  Chi
	THPT Củ Chi
	12C
	Văn
	Nhì

	28
	Nguyễn Thanh Tòng
	THPT Củ Chi
	12C
	Toán
	Nhì

	29
	Nguyễn Quốc  Trung
	THPT Củ Chi
	12C
	Địa lý
	Nhì

	30
	Phạm Hồng Tuấn Nam
	THPT Củ Chi
	12A4
	Hóa học
	Ba

	31
	Nguyễn Thị Thúy Huỳnh
	THPT Củ Chi
	11C
	Hóa học
	Ba

	32
	Nguyễn Thanh Phong
	THPT Củ Chi
	12C
	Hóa học
	Ba

	33
	Nguyễn Ngọc Tín
	THPT Củ Chi
	11C
	Hóa học
	Ba

	34
	Võ Thị Hồng  Cúc
	THPT Củ Chi
	12C
	Văn
	Ba

	35
	Huỳnh Dạ Lý
	THPT Củ Chi
	12C
	Văn
	Ba

	36
	Lê Minh  Thùy
	THPT Củ Chi
	12C
	Toán
	Ba

	37
	Ngô Nguyễn Minh  Phượng
	THPT Củ Chi
	12A7
	Lịch Sử
	Ba

	38
	Phạm Hồng Tuấn Nam
	THPT Củ Chi
	12A4
	Sinh học
	Ba

	39
	Nguyễn Hoàng  Du
	THPT Củ Chi
	12A4
	Sinh học
	Ba

	40
	Trần Thị Phương Thảo
	THPT Củ Chi
	12A4
	Sinh học
	Ba

	41
	Nguyễn Minh  Trí
	THPT Củ Chi
	12A1
	Vật Lý
	Ba

	42
	Nguyễn Thanh Tòng
	THPT Củ Chi
	12C
	Vật Lý
	Ba

	43
	Cao Huỳnh Hải Yến
	THPT An Nhơn Tây
	12A1
	Văn
	Nhì

	44
	Lê Thị Diễm Hương
	THPT An Nhơn Tây
	12A1
	Văn
	Ba

	45
	Nguyễn Thị Thu Ngân
	THPT An Nhơn Tây
	12A1
	Văn
	
Ba



	46
	Trần Tiến Phát
	THPT Trung Phú
	12CH
	Vật Lý
	Nhất

	47
	Nguyễn Thị Hồng Trang
	THPT Trung Phú
	11TL
	Vật Lý
	Nhất

	48
	Dư Quốc Minh Quân
	THPT Trung Phú
	12CH
	Hóa học
	Nhất

	49
	Lê Đào Tuyết Mai
	THPT Trung Phú
	11HA
	Hóa học
	Nhất

	50
	Nguyễn Hoàng Sơn
	THPT Trung Phú
	11HA
	Hóa học
	Nhất

	51
	Nguyễn Thị Tố Quyên
	THPT Trung Phú
	12A1
	Sinh học
	Nhất

	52
	Trần Hồng Diễm
	THPT Trung Phú
	12A1
	Sinh học
	Nhất

	53
	Đỗ Thúy Vi
	THPT Trung Phú
	12A1
	Văn
	Nhất

	54
	Nguyễn Thị Ngọc Trang
	THPT Trung Phú
	12A1
	Văn
	Nhất

	55
	Nguyễn Lê Tú Anh
	THPT Trung Phú
	12CB1
	Lịch Sử
	Nhất

	56
	Nguyễn Thị Quế Anh
	THPT Trung Phú
	12A4
	Lịch Sử
	Nhất

	57
	Nguyễn Đoàn Huy
	THPT Trung Phú
	12CH
	Toán
	Nhì

	58
	Võ Phi Long
	THPT Trung Phú
	12CH
	Vật Lý
	Nhì

	59
	Bùi Thị Khánh Nguyên
	THPT Trung Phú
	12CH
	Hóa học
	Nhì

	60
	Nguyễn Hồ Tú Uyên
	THPT Trung Phú
	12CH
	Hóa học
	Nhì

	61
	Nguyễn Huỳnh Thanh
	THPT Trung Phú
	11HA
	Hóa học
	Nhì

	62
	Trần Lê Trọng Hiếu
	THPT Trung Phú
	12CH
	Hóa học
	Nhì

	63
	Nguyễn Đoàn Huy
	THPT Trung Phú
	12CH
	Hóa học
	Nhì

	64
	Nguyễn Thành Huy
	THPT Trung Phú
	12CH
	Hóa học
	Nhì

	65
	Đặng Thị Lệ Hoa
	THPT Trung Phú
	12CH
	Hóa học
	Nhì

	66
	Võ Ngọc Bảo My
	THPT Trung Phú
	12CH
	Hóa học
	Nhì

	67
	Đặng Thị Hoài An
	THPT Trung Phú
	12A1
	Sinh học
	Nhì

	68
	Nguyễn Thị Kim Thoa
	THPT Trung Phú
	12A2
	Sinh học
	Nhì

	69
	Nguyễn Ngọc  Vân
	THPT Trung Phú
	12A1
	Lịch Sử
	Nhì

	70
	Phạm Thị Thảo Uyên
	THPT Trung Phú
	12A3
	Địa lý
	Nhì

	71
	Trương Lan Đài
	THPT Trung Phú
	12CH
	Toán
	Ba

	72
	Dư Quốc Minh Quân
	THPT Trung Phú
	12CH
	Toán
	Ba

	73
	Kim Nhật  Thành
	THPT Trung Phú
	11TL
	Toán
	Ba

	74
	Nguyễn Đức Trí
	THPT Trung Phú
	11TL
	Vật Lý
	Ba

	75
	Lê Thị Mỹ Duyên
	THPT Trung Phú
	12CH
	Vật Lý
	Ba

	76
	Nguyễn Ngọc Ánh Duyên
	THPT Trung Phú
	11HA
	Hóa học
	Ba

	77
	Nguyễn Thái Dương
	THPT Trung Phú
	11HA
	Hóa học
	Ba

	78
	Phan Thị Cẩm Tiên
	THPT Trung Phú
	11HA
	Hóa học
	Ba

	79
	Nguyễn Thị   Thảo
	THPT Trung Phú
	11HA
	Hóa học
	Ba

	80
	Ngô Võ Hoài Bảo
	THPT Trung Phú
	11HA
	Hóa học
	Ba

	81
	Lê Ngọc Minh
	THPT Trung Phú
	11HA
	Hóa học
	Ba

	82
	Trương Bạch  Vân
	THPT Trung Phú
	11HA
	Hóa học
	Ba

	83
	Nguyễn Thành Phú
	THPT Trung Phú
	11HA
	Hóa học
	Ba

	84
	Trần Thị Huỳnh Mai
	THPT Trung Phú
	11HA
	Hóa học
	Ba

	85
	Nguyễn Thị Hoàng  Ngân
	THPT Trung Phú
	11HA
	Hóa học
	Ba

	86
	Nguyễn Cẩm Nhung
	THPT Trung Phú
	11HA
	Hóa học
	Ba

	87
	Nguyễn Phước Sang
	THPT Trung Phú
	12A2
	Sinh học
	Ba

	88
	Nguyễn Thị Hương
	THPT Trung Phú
	12A3
	Văn
	Ba

	89
	Huỳnh Minh Thông
	THPT Trung Phú
	12A5
	Lịch Sử
	Ba

	90
	Nguyễn Huỳnh Như
	THPT Trung Phú
	12A1
	Địa lý
	Ba

	91
	Phạm Thị Ngọc Lan
	THPT Trung Phú
	12A2
	Địa lý
	Ba

	92
	Nguyễn Thị Kiều Oanh
	THPT Trung Phú
	12A3
	Địa lý
	Ba

	93
	Nguyễn Yến Nhi
	THPT Trung Phú
	11A1
	Máy tính nhanh Casio
	Khuyến khích

	94
	Nguyễn Quốc Thái
	THPT Trung Phú
	11A1
	Máy tính nhanh Casio
	Khuyến khích

	95
	Trương Huỳnh Như
	THPT Trung Phú
	10CH
	Tiếng Anh (hùng biện) giải Trần Đạt Nghĩa
	Nhất 

	96
	Đặng Ngọc Thùy An
	TT GDTX Củ Chi
	12A6
	Văn
	Nhì


6/ Danh sách học sinh THCS đạt học sinh giỏi cấp Thành phố năm học 2011-2012: 45 em.
	Stt
	Họ và Tên
	Trường THCS
	Môn
	Giải

	1
	Phan Lê Phi Lâm
	THCS Thị Trấn 2
	Toán
	Nhì

	2
	Huỳnh Thanh Nam
	THCS Thị Trấn 2
	Toán
	Ba

	3
	Nguyễn Ngọc Đăng Khoa
	THCS Thị Trấn 2
	Vật Lý
	Ba

	4
	Nguyễn Huỳnh Trâm Anh
	THCS Phước Hiệp
	Vật Lý
	Ba

	5
	Nguyễn Thị Quỳnh Hương
	THCS Phú Mỹ Hưng
	Vật Lý
	Ba

	6
	Lê Thị Thu Ngân
	THCS Phước Thạnh
	Vật Lý
	Ba

	7
	Lý Huỳnh Trung Lễ
	THCS Thị Trấn Củ Chi
	Hóa học
	Nhất

	8
	Nguyễn Hồng Hưng
	THCS Tân An Hội
	Hóa học
	Nhất

	9
	Đặng Hoàng Minh
	THCS Tân Tiến
	Hóa học
	Nhì

	10
	Trần Huỳnh Xuân Trường
	THCS Thị Trấn Củ Chi
	Hóa học
	Nhì

	11
	Nguyễn Huỳnh Anh Tú
	THCS Tân Thạnh Tây
	Hóa học
	Ba

	12
	Bạch Thị Kim Ngân
	THCS Thị Trấn Củ Chi
	Hóa học
	Ba

	13
	Đường Thị Phương Thảo Thảo
	THCS Thị Trấn 2
	Sinh học
	Nhì

	14
	Hồ Đắc Xuân Minh Minh
	THCS Thị Trấn 2
	Sinh học
	Nhì

	15
	Nguyễn Thị Mai Anh Anh
	THCS Tân Thạnh Tây
	Sinh học
	Ba

	16
	Nguyễn Lê Huy Huy
	THCS Thị Trấn 2
	Sinh học
	Ba

	17
	Đoàn Thị Bích Phượng
	THCS Phú Hòa Đông
	Văn
	Nhì

	18
	Nguyễn Thị Trà Giang
	THCS Nguyễn Văn Xơ
	Văn
	Ba

	19
	Đặng Thị Diệu Ái
	THCS Tân Thạnh Tây
	Văn
	Ba

	20
	Nguyễn Thị Mai Anh
	THCS Tân Thạnh Tây
	Văn
	Ba

	21
	Nguyễn Thị Ngọc Anh
	THCS Tân Phú Trung
	Văn
	Ba

	22
	Phạm Kim Ánh
	THCS Tân Thạnh Đông
	Văn
	Ba

	23
	Trần Thị Thanh Đan
	THCS Thị Trấn 2
	Văn
	Ba

	24
	Võ Thị Mỹ Tiên
	THCS Trung Lập
	Văn
	Ba

	25
	Nguyễn Thị Thu Hồng
	THCS Tân Thạnh Tây
	Lịch Sử
	Nhất

	26
	Trần Tiến Dũng
	THCS Bình Hòa
	Lịch Sử
	Nhì

	27
	Lê Thị Phương Thảo
	THCS Phú Hòa Đông
	Lịch Sử
	Nhì

	28
	Trần Thị Lịnh
	THCS Tân Phú Trung
	Lịch Sử
	Ba

	29
	Trần Thị Hồng Xuân
	THCS Phạm Văn Cội
	Địa lý
	Nhất

	30
	Nguyễn Lữ Minh Thy
	THCS Tân Phú Trung
	Địa lý
	Nhì

	31
	Nguyễn Ngọc Minh Thơ
	THCS Tân Phú Trung
	Địa lý
	Nhì

	32
	Võ Thị Thanh Hương
	THCS Tân Phú Trung
	Địa lý
	Nhì

	33
	Bùi Hồng Thái
	THCS Tân Phú Trung
	Địa lý
	Nhì

	34
	Võ Thị Thúy Ái
	THCS Tân Phú Trung
	Địa lý
	Ba

	35
	Nguyễn Đức Tuấn Anh
	THCS Tân Phú Trung
	Địa lý
	Ba

	36
	Nguyễn Thị Thủy Tiên
	THCS Tân Phú Trung
	Địa lý
	Ba

	37
	Nguyễn Ngọc Nga My
	THCS Tân Phú Trung
	Địa lý
	Ba

	38
	Hồ Đắc Xuân Minh
	THCS Thị Trấn 2
	Tiếng Anh
	Ba

	39
	Huỳnh Đoàn Trung Quý
	THCS Nhuận Đức
	Công nghệ 9
	Nhì

	40
	Đỗ Huy Hoàng
	THCS Nhuận Đức
	Công nghệ 9
	Ba

	41
	Huỳnh Thị Thảo Trang
	THCS Trung Lập  
	Công nghệ 8
	Ba

	42
	Trương Thị Dung
	THCS Nhuận Đức
	Công nghệ 8
	Ba

	43
	Thái Thị Anh Đào
	THCS Tân Phú Trung
	Công nghệ 7
	Nhì

	44
	Hồ Thị Bích Trâm
	THCS Tân Phú Trung
	Công nghệ 7
	Nhì

	45
	Nguyễn Thị Ngọc Trâm
	THCS Tân Phú Trung
	Công nghệ 7
	Ba


7/ Danh sách học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông loại giỏi năm học 2011-2012: 31 em.
	Stt
	Họ và tên học sinh
	Tên trường
	Lớp
	Ghi chú

	1
	Nguyễn Quốc Khánh
	THPT Củ Chi
	12C
	 

	2
	Phan Nguyễn Trà My
	THPT Củ Chi
	12C
	 

	3
	Hồng Khánh Sơn
	THPT Củ Chi
	12C
	 

	4
	Nguyễn Thị Cẩm Tiên
	THPT Củ Chi
	12C
	 

	5
	Lê Kim Ngân
	THPT Củ Chi
	12C
	 

	6
	Trương Thị Hân
	THPT Củ Chi
	12A1
	 

	7
	Nguyễn Ngọc Hiếu
	THPT Củ Chi
	12A1
	 

	8
	Phan Lâm Hoài
	THPT Củ Chi
	12A1
	 

	9
	Nguyễn Trọng Tín
	THPT Củ Chi
	12A1
	 

	10
	Khưu Minh Châu
	THPT Củ Chi
	12A2
	 

	11
	Lê Thị Thùy Trang
	THPT Củ Chi
	12A2
	 

	12
	Nguyễn Thị Kiều
	THPT Củ Chi
	12A4
	 

	13
	Đinh Thị Phương Thùy
	THPT Củ Chi
	12A4
	 

	14
	Trần Thị phương Thùy
	THPT Củ Chi
	12A6
	 

	15
	Trần Hồng Diễm
	THPT Trung Phú
	12.A1
	 

	16
	Lê Hoàng Việt Hà
	THPT Trung Phú
	12.A1
	 

	17
	Nguyễn Ngọc Linh
	THPT Trung Phú
	12.A1
	 

	18
	Nguyễn Ngọc Vân
	THPT Trung Phú
	12.A1
	 

	19
	Đỗ Thúy Vi
	THPT Trung Phú
	12.A1
	 

	20
	Trương Lan Đài
	THPT Trung Phú
	12.CH
	 

	21
	Lê Thị Thu Hiền
	THPT Trung Phú
	12.CH
	 

	22
	Nguyễn Đoàn Huy
	THPT Trung Phú
	12.CH
	 

	23
	Võ Phi Long
	THPT Trung Phú
	12.CH
	 

	24
	Trần Tiến Phát
	THPT Trung Phú
	12.CH
	 

	25
	Dư Quốc Minh Quân
	THPT Trung Phú
	12.CH
	 

	26
	Trương Minh Trung
	THPT Trung Phú
	12.CH
	 

	27
	Nguyễn Hồ Tú Uyên
	THPT Trung Phú
	12.CH
	 

	28
	Nguyễn Thị Cẩm Hồng
	THPT Phú Hòa
	12a2
	 

	29
	Nguyễn Thị Hồng Nhung
	THPT Phú Hòa
	12a1
	 

	30
	Trần Thị Hồng Nhã
	THPT Phú Hòa
	12a1
	 

	31
	Hà Thị Ngọc Hạnh 
	THPT Phú Hòa
	12a2
	 


8/ Danh sách học sinh THCS đạt giải "Văn hay chữ tốt" cấp Thành phố năm học 2011-2012: 02 em.
	Stt
	Họ và tên
	Trường
	Lớp
	Môn
	Giải

	1
	Hồ Đắc Xuân Minh
	THCS Thị Trấn 2
	9/3
	Văn
	Khuyến khích

	2
	Nguyễn Thị Mỹ Huyền
	THCS Tân Thạnh Tây
	9/1
	Văn
	Ba


9/ Danh sách học sinh đạt giải "Nét vẽ xanh" cấp Thành phố năm học 2011-2012: 32 em.
	Stt
	Họ và tên
	Trường
	Lớp
	Giải
	Tên tranh

	1
	Phùng Thị Hoàng ái
	Mầm Non Thị Trấn CC 2
	Chồi 5
	Nhất
	Mẹ em

	2
	Nguyễn Ngọc Nhi
	MN Tân Thạnh Đông
	Lá 9
	Khuyến khích
	Gia đình em

	3
	Lê Tường Vy
	Tiểu học Thị Trấn Củ Chi
	4/1
	Nhất
	Mùa thu hoạch lúa

	4
	Nguyễn Thị Phương Tuyền
	Tiển học An Phú
	3A
	Nhì
	Chăn nuôi bò sữa

	5
	Đồng Vân Anh
	TH Trung Lập Thượng
	2/2
	Nhì
	Bé chăn trâu

	6
	Trương Lê Hà My
	Tiểu học Thị Trấn Củ Chi
	4/1
	Nhì
	Làng nghề bánh tráng

	7
	Hồ Thành Đạt
	TH Phú Hòa Đông
	3/4
	Ba
	Đồng ruộng quê em

	8
	Hồ Trọng Bằng
	TH Phú Hòa Đông
	5/6
	Khuyến khích
	Những người khuyết tật

	9
	Nguyễn Xuân Đào
	TH Phú Hòa Đông
	3/2
	Khuyến khích
	Bác Hồ dẫn bé qua đường

	10
	Phạm Thị Hồng Thắm
	TH Trung Lập Thượng
	5A4
	Khuyến khích
	Giúp mẹ

	11
	Đoàn Anh Tuấn
	TH Trung Lập Thượng
	4A3
	Khuyến khích
	Giúp mẹ đang giỏ

	12
	Nguyễn Thị Vân Anh
	THCS Phước Hiệp
	9/3
	Ba
	Đan giỏ

	13
	Nguyễn Thị Ánh Linh
	THCS Tân Thạnh Tây
	8A4
	Ba
	Một ngày thu hoạch lúa trên cánh đồng quê em

	14
	Lý Thị Kim Thoa
	THCS Tân Phú Trung
	6A11
	Khuyến khích
	Chị em trang bánh

	15
	Lê Nguyễn Trúc Linh
	THCS An Nhơn Tây
	6A2
	Khuyến khích
	Chọi gà

	16
	Nguyễn Hữu Quốc
	THCS An Nhơn Tây
	6A5
	Khuyến khích
	Cậu bé cho bò ăn

	17
	Trần Minh Tấn
	THCS Tân Thạnh Tây
	7A1
	Khuyến khích
	Nấu bánh ngày tết

	18
	Nguyễn Thị Thanh Thảo
	THCS Tân Thạnh Tây
	7A3
	Khuyến khích
	Chọi gà

	19
	Nguyễn Thị Mai Anh
	THCS Tân Thạnh Tây
	9A3
	Khuyến khích
	Mùa gặt

	20
	Nguyễn Hòa Thuận
	NDTE khuyết tật
	Lá 1
	Khuyến khích
	Cảnh quê

	21
	Nguyễn Thị Cát Tiên
	MN Thị Trấn Củ Chi 2
	Chồi 4
	Chất liệu
	 

	22
	Nguyễn Vú Khôi Nguyên
	TH Liên Minh Công Nông
	4/1
	Chất liệu
	Làm bánh tránh

	23
	Nguyễn Minh Phúc
	Tiểu học An Phước
	4A3
	Chất liệu
	Một mái nhà chung

	24
	Thái Thị Thanh Trân
	Tiểu học Liên Trung
	5A1
	Chất liệu
	Làng gốm quê em

	25
	Nguyễn Ngọc Minh Thư
	THCS Tân Thạnh Đông
	6/12
	Chất liệu
	Chăn trâu

	26
	Hồ Trần Long Trường
	THCS Tân Thạnh Tây
	8A1
	Chất liệu
	Gặt lúa

	27
	Lê Trần Bích Trâm
	THCS Tân Phú Trung
	6A7
	Chất liệu
	Chăn nuôi bò sữa

	28
	Nguyễn Xuân Nghi
	TH Tân Phú Trung
	
	Chất liệu
	 

	29
	Trần Nguyễn Anh Thy
	TH Tân Phú Trung
	
	Chất liệu
	 

	30
	Lê Thị Diễm Quỳnh
	THCS Tân Phú Trung
	
	Chất liệu
	 

	31
	Phạm Thị Mỹ lệ
	THCS An Nhơn Tây
	
	Khuyến khích
	Thả diều

	32
	Nguyễn Thị Kim Thoa
	THCS Phạm Văn Cội
	
	Khuyến khích
	Cuộc sống quê em


10/ Danh sách học sinh đạt giải TDTT "Hội khỏe Phù Đổng" cấp Thành phố năm học 2012: 83 em.
	Stt
	Họ tên
	Trường
	Lớp
	Môn
	Đoạt giải

	1
	Phan Thanh Ân
	TH Thị Trấn Củ Chi 2
	5/1
	Vovinam
	Huy chương Bạc

	2
	Trịnh Võ Lan Hương
	Tiểu Học Nhuận Đức
	3A1
	Vovinam
	Huy chương Bạc

	3
	Đặng Phạm Xuân Kỳ
	Tiểu Học Nhuận Đức
	4A
	Vovinam
	Huy chương Bạc

	4
	Lê Thị Hồng Thắm
	TH An Nhơn Đông
	5
	Điền kinh
	Huy chương Vàng

	5
	Trần Thị Phương Linh
	TH Hòa Phú
	5\2
	Taekwondo
	Huy chương Đồng

	6
	Nguyễn Trần Thị Thanh Thùy
	TH Nhuận Đức
	5
	Điền kinh
	Huy chương Bạc

	7
	Phạm Đăng Luân
	TH Tân Thạnh Đông
	5\1
	Taekwondo
	Huy chương Bạc

	8
	Nguyễn Vũ Hoài Duy
	TH Tân Thạnh Đông 3
	5\1
	Taekwondo
	Huy chương Vàng

	9
	Nguyễn Khánh Hòa
	TH Tân Thạnh Đông 3
	5\3
	Taekwondo
	Huy chương Vàng

	10
	Trần Nguyễn Gia An
	TH Tân Thông Hội
	5/2
	Cầu lông
	Huy chương Đồng

	11
	Võ Trung Huệ Hân
	TH Trung An
	5
	Điền kinh
	Huy chương Vàng

	12
	Tôn Thất Hùng
	THCS An Nhơn Tây
	9a1
	Bóng chuyền
	Huy chương Vàng

	13
	Nguyễn Thanh Tuấn
	THCS An Nhơn Tây
	9a1
	Bóng chuyền
	Huy chương Vàng

	14
	Triệu Thị Hồng Huệ
	THCS Nguyễn Văn Xơ
	9/3
	Bóng chuyền
	Huy chương Vàng

	15
	Trần Đỗ Thu Hương
	THCS An Nhơn Tây
	8
	Điền Kinh
	Huy chương Vàng

	16
	Lâm Huỳnh Anh Thư
	THCS An Nhơn Tây
	6
	Điền Kinh
	Huy chương Bạc

	17
	Nguyễn Thị Thái Bình
	THCS An Nhơn Tây
	7
	Điền Kinh
	Huy chương Vàng

	18
	Huỳnh Văn Tây
	THCS Hòa Phú
	7
	Điền Kinh
	Huy chương Vàng

	19
	Trần Thị Diễm Trinh
	THCS Hòa Phú
	8A3
	Taekwondo
	Huy chương Bạc

	20
	Đỗ Thị Tâm Nhi 
	THCS Phước Hiệp 
	7/1
	Bóng đá
	Huy chương Đồng

	21
	Nguyễn Thị Quỳnh Như
	THCS Phước Hiệp 
	7/1
	Bóng đá
	Huy chương Đồng

	22
	Huỳnh Thị Yến Nhi
	THCS Phước Hiệp 
	7/2
	Bóng đá
	Huy chương Đồng

	23
	Nguyễn Thị Phương Linh 
	THCS Phước Hiệp 
	8/3
	Bóng đá
	Huy chương Đồng

	24
	Lê Thị Mai Trúc 
	THCS Phước Hiệp 
	9/2
	Bóng đá
	Huy chương Đồng

	25
	Nguyễn Thị Mỹ Huyền 
	THCS Phước Hiệp 
	9/2
	Bóng đá
	Huy chương Đồng

	26
	Nguyễn Thanh Trúc Hà 
	THCS Phước Hiệp 
	9/2
	Bóng đá
	Huy chương Đồng

	27
	Lý Ngọc Mai 
	THCS Phước Hiệp 
	9/3
	Bóng đá
	Huy chương Đồng

	28
	Trần Ngọc Thạch
	THCS Phước Vĩnh An
	6
	Điền Kinh
	Huy chương Bạc

	29
	Nguyễn Văn Tuấn
	THCS Tân Phú Trung
	9
	Điền Kinh
	Huy chương Vàng

	30
	Nguyễn Quốc Danh
	THCS Tân Thạnh Đông
	7\1
	Taekwondo
	Huy chương Đồng

	31
	Đặng Thanh Duy
	THCS Tân Thạnh Đông
	8/7
	Pencak Silat
	Huy chương Đồng

	32
	Nguyễn Thành Nhân
	THCS Tân Thạnh Đông
	8\10
	Taekwondo
	Huy chương Đồng

	33
	Võ Nhật Thanh Tình
	THCS Tân Thạnh Đông
	8\10
	Taekwondo
	Huy chương Đồng

	34
	Nguyễn Thị Ngọc Ngà
	THCS Tân Thạnh Đông
	8\2
	Taekwondo
	Huy chương Đồng

	35
	Hồ Thị Hà My
	THCS Tân Thạnh Đông
	83
	Pencak Silat
	Huy chương Vàng

	36
	Trương Thị Bích Tuyền
	THCS Tân Thạnh Đông
	9/3
	Pencak Silat
	Huy chương Vàng

	37
	Nguyễn Thị Thùy Trang
	THCS Tân Thạnh Đông
	9\3
	Taekwondo
	Huy chương Đồng

	38
	Trần Thanh Thúy
	THCS Tân Thạnh Đông
	93
	Pencak Silat
	Huy chương Bạc

	39
	Thạch Bảo Gia Khuyên
	THCS Tân Thạnh Tây
	7A4
	Pencak Silat
	Huy chương Vàng

	40
	Nguyễn Thị Quỳnh Như
	THCS Tân Thạnh Tây
	8A1
	Taekwondo
	Huy chương Bạc

	41
	Nguyễn Minh Quân
	THCS Tân Thạnh Tây
	9A4
	Pencak Silat
	Huy chương Đồng

	42
	Lương Thị Hằng
	THCS Tân Tiến
	9
	Điền Kinh
	Huy chương Bạc

	43
	Trần Văn Sơn
	THCS Trung Lập
	9
	Điền Kinh
	Huy chương Vàng

	44
	Lê Thị Mai Ly 
	THCS Trung Lập 
	8/1
	Bóng đá
	Huy chương Đồng

	45
	Nguyễn Thị Huỳnh Nga 
	THCS Trung Lập 
	8/1
	Bóng đá
	Huy chương Đồng

	46
	Nguyễn Thanh Ngân 
	THCS Trung Lập 
	8/2
	Bóng đá
	Huy chương Đồng

	47
	Phạm Ngọc Phương Quyên 
	THCS Trung Lập 
	9/4
	Bóng đá
	Huy chương Đồng

	48
	Huỳnh Bảo Thái
	THPT Trung Phú
	12A5
	Pencak Silat
	Huy chương Vàng

	49
	Nguyễn Thị Khánh Quyền
	THPT Trung Phú
	10A1
	Pencak Silat
	Huy chương Bạc

	50
	Phạm Văn Hồng Anh
	THPT Trung Phú
	10A1
	Pencak Silat
	Huy chương Bạc

	51
	Nguyễn Lê Trung
	THPT Trung Phú
	10A12
	Taekwondo
	Huy chương Bạc

	52
	Võ Đạt Thịnh
	THPT Trung Phú
	10A2
	Taekwondo
	Huy chương Bạc

	53
	Bùi Thị Ngọc Lợi
	THPT Trung Phú
	10A8
	Cổ truyền
	Huy chương Bạc

	54
	Nguyễn Thị Ngọc Hưởng
	THPT Trung Phú
	10A11
	Pencak Silat
	Huy chương Đồng

	55
	Võ Đạt Thịnh
	THPT Trung Phú
	10A2
	Taekwondo
	Huy chương Đồng

	56
	Phan Thị Trường An
	THPT Trung Phú
	10A3
	Pencak Silat
	Huy chương Đồng

	57
	Nguyễn Thị Kim Tuyết
	THPT Trung Phú
	10A7
	Pencak Silat
	Huy chương Đồng

	58
	Đinh Thị Thu Thảo
	THPT Trung Phú
	10A9
	Pencak Silat
	Huy chương Đồng

	59
	Huỳnh Tuấn Kiệt
	THPT Trung Phú
	12CB1
	Pencak Silat
	Huy chương Đồng

	60
	Nguyễn Thị Minh Phương
	THPT Trung Phú
	11HA
	Điền kinh
	Huy chương Đồng

	61
	Lý Ngọc Anh
	THPT Trung Phú
	12A5
	Taekwondo
	Huy chương Đồng

	62
	Trần Xuân Khải
	THPT Trung Phú
	12CB1
	Pencak Silat
	Huy chương Đồng

	63
	Trần Thị Thùy Linh
	THPT Trung Phú
	12CB3
	Taekwondo
	Huy chương Đồng

	64
	Trần Thị Thu Hiền
	THPT Trung Phú
	10A1
	Pencak Silat
	Huy chương Đồng

	65
	Vũ Thị Hồng Nhung
	THPT Trung Phú
	10A1
	Cổ truyền
	Huy chương Đồng

	66
	Phạm Hồng Thủy
	THPT An Nhơn Tây
	10A4
	Taekwondo
	Huy chương Bạc

	67
	Phan Thị Hồng Hạnh
	THPT Phú Hòa
	11A3
	Taekwondo
	Huy chương Đồng

	68
	Nguyễn Văn Phong
	THPT Phú Hòa
	11A5
	Taekwondo
	Huy chương Bạc

	69
	Phạm Bá Vinh
	THPT Phú Hòa
	11A6
	Taekwondo
	Huy chương Bạc

	70
	Đặng Thị Yến Thanh
	THPT Phú Hòa
	12A2
	Taekwondo
	Huy chương Vàng

	71
	Phạm Thị Huyền Trang
	THPT Quang Trung
	11
	Điền kinh
	Huy chương Bạc

	72
	Huỳnh Thị Trang Thanh 
	THPT Quang Trung 
	10A1
	Bóng đá
	Huy chương Bạc

	73
	Lê Huyền Thoại 
	THPT Quang Trung 
	10A1
	Bóng đá
	Huy chương Bạc

	74
	Nguyễn Thị Mỹ Cảnh 
	THPT Quang Trung 
	10A1
	Bóng đá
	Huy chương Bạc

	75
	Nguyễn Minh Thảo Linh 
	THPT Quang Trung 
	10A3
	Bóng đá
	Huy chương Bạc

	76
	Nguyễn Hải Nguyên 
	THPT Quang Trung 
	10A5
	Bóng đá
	Huy chương Bạc

	77
	Hồ Thị Phương Linh 
	THPT Quang Trung 
	10A9
	Bóng đá
	Huy chương Bạc

	78
	Nguyễn Thị Kim Ngọc 
	THPT Quang Trung 
	11A2
	Bóng đá
	Huy chương Bạc

	79
	Nguyễn Thị Minh Thư 
	THPT Quang Trung 
	11A3
	Bóng đá
	Huy chương Bạc

	80
	Nguyễn Thị Ánh Tuyết 
	THPT Quang Trung 
	11A6
	Bóng đá
	Huy chương Bạc

	81
	Phạm Thị Diễm My 
	THPT Quang Trung 
	11A7
	Bóng đá
	Huy chương Bạc

	82
	Nguyễn Thị Mỹ Duyên 
	THPT Quang Trung 
	11A8
	Bóng đá
	Huy chương Bạc

	83
	Trà Thị Thanh Thúy 
	THPT Quang Trung 
	11A8
	Bóng đá
	Huy chương Bạc


11/ Danh sách học sinh đạt giải TDTT "Hội khỏe Phù Đổng" cấp toàn quốc năm học 2012: 10 em.
	Stt
	Họ và tên
	Trường
	Lớp
	Môn
	Giải

	1
	Nguyễn Hồng Hải
	THPT Củ Chi
	12A5
	Bóng chuyền
	Huy chương Bạc

	2
	Nguyễn Thị Huỳnh Như
	THPT Quang Trung
	11A6
	Bóng chuyền
	Huy chương Bạc

	3
	Nguyễn Thanh Tuấn
	THCS An Nhơn Tây
	9A1
	Bóng chuyền
	Huy chương Bạc

	4
	Tôn Thất Hùng
	THCS An Nhơn Tây
	9A1
	Bóng chuyền
	Huy chương Bạc

	5
	Triệu Thị Hồng Huệ
	THCS Nguyễn Văn Xơ
	9/3
	Bóng chuyền
	Huy chương Bạc

	6
	Nguyễn Trần Thanh Thùy
	Tiểu học Nhuận Đức
	5
	Điền kinh
	Huy chương Bạc

	7
	Võ Trung Huệ Hân
	Tiểu học Trung An
	5
	Điền kinh
	Huy chương Bạc

	8
	Ngô Thị Ngọc Lợi
	THPT Tân Thông Hội
	10A1
	Vovinam
	Huy chương Bạc

	9
	Huỳnh Văn Tây
	THCS Hòa Phú
	7
	Điền kinh
	Huy chương Đồng

	10
	Trần Đỗ Thu Hương
	THCS An Nhơn Tây
	8
	Điền kinh
	Huy chương Đồng


12/ Danh sách học sinh tốt nghiệp trung cấp nghề đạt loại giỏi năm học 2012: 41 em.
	Stt
	Họ và tên 
	Tên trường
	Lớp
	Môn

	1
	Trần Hải Đại
	TC Nghề Củ Chi
	093CNOT
	Xuất sắc

	2
	Nguyễn Thị Bích Huyền
	TC Nghề Củ Chi
	093M
	Xuất sắc

	3
	Tô Ngọc Châu
	TC Nghề Củ Chi
	093CNOT
	Xuất sắc

	4
	Huỳnh Thị Kim Sang
	TC Nghề Củ Chi
	093M
	Xuất sắc

	5
	Lương Thị Thu Hiền
	TC Nghề Củ Chi
	093M
	Giỏi

	6
	Nguyễn Hồng Cẩm
	TC Nghề Củ Chi
	093TY
	Giỏi

	7
	Thạch văn Bình
	TC Nghề Củ Chi
	093TH1
	Giỏi

	8
	Liêu Minh Trung
	TC Nghề Củ Chi
	093TH1
	Giỏi

	9
	Lê Tuấn Anh
	TC Nghề Củ Chi
	093TH2
	Giỏi

	10
	Nguyễn Thanh Tuyền
	TC Nghề Củ Chi
	093Đ2
	Giỏi

	11
	Trần Văn  Chương
	TC Nghề Củ Chi
	093CK2
	Giỏi

	12
	Bùi Nguyễn Hoàng Anh
	TC Nghề Củ Chi
	093TH2
	Giỏi

	13
	Huỳnh Thanh Hồng
	TC Nghề Củ Chi
	093ĐL
	Giỏi

	14
	Nguyễn Lê  Huân
	TC Nghề Củ Chi
	093CK2
	Giỏi

	15
	Nguyễn Thanh Danh
	TC Nghề Củ Chi
	093Đ1
	Giỏi

	16
	Nguyễn Trung Hiếu
	TC Nghề Củ Chi
	093TH2
	Giỏi

	17
	Tô Thị Nguyệt Thanh
	TC Nghề Củ Chi
	093M
	Giỏi

	18
	Nguyễn Thanh Hiếu
	TC Nghề Củ Chi
	093CK1
	Giỏi

	19
	Nguyễn Hồng Thủy
	TC Nghề Củ Chi
	093M
	Giỏi

	20
	Lê Trọng  Nhân
	TC Nghề Củ Chi
	093CK1
	Giỏi

	21
	Mai Thị Thu Anh
	TC Nghề Củ Chi
	093TY
	Giỏi

	22
	Tô Thị Hồng Thắm
	TC Nghề Củ Chi
	093M
	Giỏi

	23
	Đặng Thị Thu Thơm
	TC Nghề Củ Chi
	093M
	Giỏi

	24
	Lê Khánh  Duy
	TC Nghề Củ Chi
	093ĐL
	Giỏi

	25
	Trần Huỳnh Chiến
	TC Nghề Củ Chi
	093CK2
	Giỏi

	26
	Ngô Văn  Hải
	TC Nghề Củ Chi
	093CK2
	Giỏi

	27
	Nguyễn Thanh Phong
	TC Nghề Củ Chi
	093ĐT
	Giỏi

	28
	Nguyễn Ngọc Vui
	TC Nghề Củ Chi
	093TH2
	Giỏi

	29
	Đặng Phước  Thiện
	TC Nghề Củ Chi
	093ĐL
	Giỏi

	30
	Nguyễn Hòang Phương
	TC Nghề Củ Chi
	093Đ3
	Giỏi

	31
	Hồ Hải Đăng
	TC Nghề Củ Chi
	093ĐL
	Giỏi

	32
	Trần Bé Hòa
	TC Nghề Củ Chi
	093CK2
	Giỏi

	33
	Nguyễn Thanh Sang
	TC Nghề Củ Chi
	093CK2
	Giỏi

	34
	Lê Thị Mỹ Linh
	TC Nghề Củ Chi
	093TY
	Giỏi

	35
	Đặng Hoàng Danh
	TC Nghề Củ Chi
	093TH1
	Giỏi

	36
	Nguyễn Minh Trí
	TC Nghề Củ Chi
	093Đ3
	Giỏi

	37
	Huỳnh Trần Thành Nhân
	TC Nghề Củ Chi
	093M
	Giỏi

	38
	Cao Thái Dương
	TC Nghề Củ Chi
	093TY
	Giỏi

	39
	Phùng Bảo Lộc
	TC Nghề Củ Chi
	093TY
	Giỏi

	40
	Phạm Văn Ngọ
	TC Nghề Củ Chi
	093TY
	Giỏi

	41
	Trần Mạnh Phú
	TC Nghề Củ Chi
	093TY
	Giỏi


13/ Danh sách tập thể trường đạt giải "Vũ điệu non sông" toàn thành lần I năm 2012: 02 trường.
	Stt
	Trường
	Thể loại múa tập thể 
	Giải

	1
	THCS Thị Trấn 2
	Múa dân vũ
	Khuyến khích

	2
	THPT Củ Chi
	Múa dân vũ
	Khuyến khích
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